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Phần thứ nhất 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2023 

Năm 2023, là năm thứ ba thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thành phố thực 

hiện kế hoạch trong bối cảnh: Tình hình chính trị, kinh tế trên thế giới có nhiều 

biến động phức tạp, lạm phát toàn cầu tăng cao đã tác động trực tiếp đến việc 

thực hiện mục tiêu tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ; Trên địa 

bàn Thành phố thực hiện trong điều kiện có nhiều khó khăn thách thức, thời tiết 

diễn biến thất thường, trong một thời gian ngắn Thành phố phải tập trung giải 

quyết nhiều tồn tại vướng mắc từ trước, đồng thời phải thực hiện nhiều dự án 

đầu tư xây dựng, nhiều phương án bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án 

trọng điểm của tỉnh, tổ chức bộ máy cán bộ và con người thực hiện nhiệm vụ có 

nhiều biến động. Trong bối cảnh đó, thành phố luôn nhận được sự quan tâm, 

lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp giúp đỡ của các 

Sở, Ban, nghành tỉnh; sự lãnh chỉ đạo sát sao của Thành ủy, giám sát HĐND 

thành phố và sự phối hợp giữa cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng vũ 

trang và nhân dân đồng lòng ủng hộ. UBND thành phố đã chủ động linh hoạt, 

tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp chỉ đạo điều hành phù hợp 

để để đảm bảo đời sống cho nhân dân, từng bước xây dựng và phát triển thành 

phố, tập trung giải quyết các tồn tại vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, 

bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, công tác cải cách hành chính, 

thu hút đầu tư, công tác tổ chức bộ máy phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục 

tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 

2023 đã đề ra. Tình hình thực hiện nhiệm vụ đã đạt được những kết quả rất tích 

cực, các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, môi trường cơ bản đạt và vượt kế hoạch, cụ 

thể như sau: 

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

I. Lĩnh vực kinh tế  

- Tổng giá trị sản xuất năm 2023 trên địa bàn ước đạt 19.944,4 tỷ đồng, tăng 

1.028,59 tỷ đồng so với năm 2022, đạt 105,44% so với chỉ tiêu kế hoạch giao. 
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- Thu nhập theo đầu người: Thu nhập bình quân đầu người theo giá thực tế 

ước đạt 64 triệu đồng/người/năm, đạt 103,22% so với chỉ tiêu được kế hoạch giao. 

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định 

hướng: Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản: 2,5%; Công nghiệp - Xây dựng: 47,16 

%; Thương mại - Dịch vụ - Du lịch: 50,34%;   

Kết quả thực hiện của các ngành như sau: 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản: Tổng giá trị sản xuất Nông - 

Lâm nghiệp - Thủy sản ước đạt 497,546 tỷ đồng, đạt 107,60% kế hoạch năm; 

tăng 35,14 tỷ đồng, tương đương tăng 7,6% so với năm 2022. 

1.1. Cây lương thực 

Tổng diện tích cây lương thực gieo trồng cả năm là 3.389,87 ha, Diện tích 

sản xuất lúa ruộng 2.324,77 ha. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 17.546,03 

tấn, đạt 104,60%  kế hoạch giao, giảm 189,05 tấn so với năm 20221. 

- Cây lúa: Diện tích lúa đông xuân đã gieo cấy: 1.072,34 ha đạt 103,08% 

kế hoạch, sản lượng đạt 6.802,52 tấn đạt 104,58% kế hoạch. Diện tích lúa mùa 

đạt 1.252,43 ha đạt 98,62% kế hoạch, sản lượng vụ mùa đạt 7.191,75 tấn, đạt 

101,28% kế hoạch. Diện tích lúa nương 169,95 ha đạt 125,89% kế hoạch, năng 

suất trung bình 18,05 tạ/ha; sản lượng 306,7 tấn đạt 126,21% kế hoạch2.  

- Cây ngô: Tổng diện tích 895,15 ha đạt 106,53% kế hoạch; năng suất 

bình quân cả năm ước đạt 36,25 tạ/ha đạt 104,11% kế hoạch; sản lượng ước đạt 

3.245,06 tấn đạt 110,9% kế hoạch3.  

1.2. Cây công nghiệp, cây ăn quả 

a) Cây hàng năm 

- Cây công nghiệp ngắn ngày (cây lạc): Diện tích 58,2 ha (Nà Nhạn 27,3 

ha, Nà Tấu 22,3 ha, Mường Phăng 3,8 ha, Pá Khoang 4,8 ha); năng suất bình 

quân đạt 17,75 tạ/ha; Sản lượng ước đạt 103,28tấn. 

- Diện tích trồng sắn đạt 697,41 ha (Nà Nhạn 165 ha, Nà Tấu 310 ha, Pá 

Koang 74 ha, Mường Phăng 33,71 ha,Thanh Minh 114,7 ha); năng suất đạt 

93,26 tạ/ha, sản lượng đạt 6.504,05 tấn. 

                                           
1 Nguyên nhân do thu hồi dự án và ảnh hưởng thi công các công trình, dự án (cảng hàng 

không) làm giảm diện tích sản xuất lúa ruộng 75,19 ha (diện tích vụ Đông xuân và vụ Mùa). 
2 Thanh Minh 18,15 ha, Pá Khoang 16,8 ha, Nà Tấu 15 ha, Nà Nhạn 120 ha. 

   3 - Diện tích ngô vụ Đông (trồng năm 2022, tính sản lượng năm 2023) đã cho thu hoạch 45,95 

ha (phường Thanh Trường 29,25 ha, phường Him Lam 9,5 ha, phường Nam Thanh 7 ha, phường 

Noong Bua 0,2 ha). Diện tích thu  hoạch 44,45 ha (1,5 ha bị thiệt hại do dông, lốc không cho thu 

hoạch) năng suất đạt 52,6 tạ/ha, sản lượng thu hoạch đạt 233,8 tấn. 

- Diện tích ngô vụ Đông xuân: 688,2 ha. (Thanh Minh 200 ha, Pá Khoang 42 ha, Nà Tấu 320 ha, Mường 

Phăng 12,96 ha, Nà Nhạn 43 ha, Noong Bua 32,6 ha, Him Lam 17,2 ha, Nam Thanh 12 ha, phường Thanh 

Trường 3,44 ha, phường Mường Thanh 5 ha) năng suất đạt 36,83 tạ/ha, sản lượng 2.535 tấn. 

- Diện tích ngô vụ Thu đông: 161 ha (xã Nà Tấu 140 ha, xã Pá Khoang 6ha, xã Thanh Minh 5 

ha, xã Nà Nhạn 10 ha). Năng suất ước đạt 29,58 tạ/ha, sản lượng ước đạt 476,26 tấn. 
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- Diện tích trồng dong riềng 308,37 ha (Mường Phăng 32,87 ha, Nà Nhạn 

70 ha, Nà Tấu 125 ha, Pá Khoang 76,5 ha, Thanh Minh 4 ha); năng suất ước đạt 

84,35 tạ/ha, sản lượng đạt 2.601,1 tấn. 

 - Diện tích cây khoai lang: 37,2 ha (Nà Tấu 30 ha, Pá Khoang 6,7 ha, 

Thanh Trường 0,5 ha); năng suất ước 116,16 tạ/ha, sản ượng 432,12 tấn. 

 - Cây khoai sọ: Diện tích cả năm đạt 2,25 ha (Nà Tấu 1,2 ha, Thanh 

Trường 0,8 ha, Noong Bua 0,25 ha), năng suất đạt 95,56 tạ/ha, sản lượng đạt 

21,5 tấn. 

 - Cây khoai tây: Diện tích cả năm đạt 1 ha (Thanh Trường 1 ha), năng 

suất đạt 101 tạ/ha, sản lượng đạt 10,1 tấn. 

b) Cây lâu năm (công nghiệp, cây ăn quả) 

- Diện tích cây ăn quả toàn thành phố: 383,55 ha. Diện tích cho thu hoạch 

sản phẩm 223,8 ha. Diện tích trồng mới và đang trong thời kỳ kiến thiết cơ bản 

159,75 ha. Sản lượng quả cả năm ước đạt 2.008,8 tấn. 

- Diện tích cây mắc ca: 577,65 ha (Thanh Minh 151 ha, Nà Tấu 60 ha, Nà 

Nhạn 309 ha, Mường Phăng 2,65 ha, Pá Khoang 55 ha). Diện tích chưa cho thu 

hoạch sản phẩm 512,65 ha. Diện tích cho sản phẩm 65 ha (Nà Tấu 39,4 ha, 

Thanh Minh 15,6 ha, Pá Khoang 10 ha). Sản lượng mắc ca ước đạt 92,2 tấn. 

- Diện tích cây cà phê 5,8 ha, năng suất đạt 6,9 tạ/ha, sản lượng ước đạt 4 tấn. 

- Cây cao su: Phối hợp với Công ty cổ phần cao su Điện Biên, UBND xã 

Thanh Minh tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ và chăm sóc diện tích 89,87 ha trên 

địa bàn. Giảm 0,31 ha so với năm 2022 do cây sinh trưởng kém, mật độ thấp, 

năng suất chưa đảm bảo. Diện tích cao su trong thời kỳ khai thác là 85,61 ha còn 

4,26 ha chưa đến tuổi khai thác (cây sinh trưởng chậm, chăm sóc kém sản lượng 

khai thác thấp chưa đạt kế hoạch nên chưa tính vào diện tích khai thác ổn định). 

Sản lượng mủ khai thác trong năm ước đạt 96,55 tấn. 

- Diện tích các cây lâu năm khác: chè, cây ăn quả chứa dầu, cây cảnh....: 

14,42 ha. 

1.3. Công tác bảo vệ thực vật 

Thường xuyên kiểm tra tình hình sinh vật gây hại trên lúa Đông xuân, cây 

trồng; kịp thời hướng dẫn người dân các biện pháp phòng trừ, ngăn chặn, hạn 

chế thấp nhất thiệt hại do sinh vật gây hại gây ra. Nhìn chung tình hình sâu bệnh 

hại được kiểm soát tốt, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Sâu bệnh gây hại chủ yếu 

như: bệnh đạo ôn lá, chuột gây hại, ốc bưu vàng, vàng lá sinh lý...gây hại rải rác 

trên địa bàn các xã, phường ở mức độ nhẹ, tỷ lệ thấp. 

1.4. Chăn nuôi 

- Tổng đàn gia súc, gia cầm ước đạt 520.997 con. Trong đó: Đàn Trâu 

5.409 con, đạt 104,02 % kế hoạch; đàn Bò 3.980 con, đạt 96,6%4 kế hoạch; đàn 

                                           
4 Đàn bò chưa đạt kế hoạch. Nguyên nhân do thời điểm xây dựng KH năm 2023, dự tính đàn bò tăng 

nhanh do hỗ trợ bò cho hộ dân trên địa bàn từ nguồn vốn các chương trình MTQG. Tuy nhiên do vướng mắc về 
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Lợn 16.150 con, đạt  102,87% kế hoạch; đàn Gia cầm 494.250 con; đàn dê đạt 

1.280 con; Sản lượng thịt hơi ước cả năm đạt 1.625,62 tấn. 

- Diện tích nuôi trồng thủy sản 1.017,96ha đạt 100% kế hoạch. Trong đó: 

diện tích ao nuôi 393,96 ha, diện tích hồ thủy lợi nuôi thả cá: 624 ha, nuôi lồng 

bè: 107 lồng với 16.800m3 (hồ Huổi phạ 7 lồng, hồ Lọong Luông 20 ha, hồ Pá 

Khoang 80 lồng). Sản lượng thủy sản nuôi trồng, khai thác ước đạt 1.544,5 tấn. 

Trong đó: sản lượng nuôi trồng 1.528,5 tấn đạt 102,52% kế hoạch, sản lượng 

khai thác 16 tấn. 

1.5. Lâm nghiệp 

- Diện tích đất có rừng trên địa bàn là 13.638,6 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 

44,49% (đạt 100,43% kế hoạch giao so với chỉ tiêu giao là 44,30%); Tiếp tục 

thực hiện công tác quản lý, bảo vệ ha rừng hiện có; qua công tác kiểm tra đã 

phát hiện và xử lý 30 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp(5) (giảm 

39 vụ so với năm 2022) thu nộp vào NSNN trên 140,7 triệu đồng. Triển khai 

thực hiện công tác quy hoạch 3 loại rừng, công tác chi trả dịch vụ môi trường 

rừng cho 673 tổ chức, cộng đồng và hộ gia đình với số tiền 4,3 tỷ đồng trên diện 

tích được chi trả 8.186 ha rừng.  

- Công tác giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn thành phố theo Kế hoạch 

2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên được đôn đốc triển 

khai quyết liệt: đến nay đã tiến hành rà soát, đo đạc được 5/5 xã với diện tích 

5.773,34 ha/5.623,9 ha (không tính đối với diện tích quy hoạch đất rừng đặc 

dụng là 2.120,95 ha). Trong đó: Đất quy hoạch rừng sản xuất là 1.830,12 ha, Đất 

quy hoạch rừng phòng hộ là 3.413,15 ha. Đất khác (giao thông, sông, suối, ao 

…) là 429,4 ha. Đã hoàn thiện hồ sơ đo đạc trình kiểm tra nghiệm thu được 4/5 

xã (Nà Nhạn, Nà Tấu, Pá Khoang và Mường Phăng): tổng số thửa đo đạc là 

4.831 thửa với tổng diện tích 4.422.95 ha/5.623,9 ha, đạt 78,64% so với diện 

tích cần rà soát. Trong đó: Đất có rừng là 3.043,36 ha, đất không rừng là 

1.379,59 ha. Phấn đấu dự kiến đến 31/12/2023 hoàn thành giao đất đối với 4 xã: 

Nà Nhạn, Nà Tấu, Pá Khoang và Mường Phăng. 

1.6. Chương trình xây dựng Nông thôn mới 

- Ngay từ đầu năm, thành phố đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 

290/KH-UBND ngày 27/2/2023 về triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Điện Biên Phủ năm 2023; Phối hợp 

với văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Điện Biên kiểm tra việc thực hiện 

về xây dựng xã nông thôn mới (xã Pá Khoang); xã nông thôn mới nâng cao (xã 

Thanh Minh). Hoàn thành hồ sơ của 5 thôn bản nông thôn mới. Chỉ đạo các đơn 

vị chuyên môn và UBND xã Pá Khoang hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh 

công nhận xã Pá Khoang đạt chuẩn Nông thôn mới. 

                                                                                                                                    
quy định tiêu chuẩn hàng hóa đối với con trâu, bò nên trong năm 2023 chưa thực hiện được hỗ trợ bò cho hộ dân 

trên địa bàn từ nguồn vốn chương trình MTQG 
5 Trong đó: Phá rừng 12 vụ; khai thác 07 vụ; Vận chuyển 3 vụ; vi phạp quy định về bảo vệ động vật rừng: 02 vụ; Vi 

phạm các quy định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp 04 vụ; Vi phạm khác 02 vụ. 
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* Kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới 

- Đánh giá 4 xã theo bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới  nâng cao 

(Tại Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2022 của UBND 

tỉnh Điện Biên) xã Thanh Minh, Nà Nhạn, Nà Tấu, Mường Phăng (qua đánh 

giá hiện các xã đạt 13/19 tiêu chí; còn lại 06 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí 

1,2,3,10,14). 

- Đánh giá các tiêu chí của xã Pá Khoang theo bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông 

thôn mới (Tại Quyết định số 1833/QĐ-UBND) (qua đánh giá hiện xã đạt 18/19 tiêu 

chí; còn lại 01 tiêu chí số 10 về thu nhập chưa đạt), thành phố đã hoàn thiện hồ sơ 

đề nghị tỉnh công nhận xã Pá Khoang cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. 

         - Tiếp tục thực hiện đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 

2021-2025; Hướng dẫn chủ thể đăng ký, lập hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn 

sản phẩm OCOP năm 2023 trên địa bàn thành phố, hỗ trợ các cá nhân, chủ thể 

lập hồ sơ 12 sản phẩm đăng ký OCOP năm 2023 tại xã Nà Tấu, phường Tân 

Thanh, phường Mường Thanh, phường Thanh Trường, Him Lam. Tổ chức 

trưng bầy, giới thiệu sản phẩm OCOP, các mặt hàng sản phẩm nông lâm sản, 

đặc sản vùng miền tại Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hoá, thể thao, 

Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VII. 

1.7. Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Thủy lợi 

- Công tác phòng chống thiên tai tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện 

có hiệu quả nhằm chủ động phòng ngừa, khắc phục thiệt hại, kịp thời theo dõi 

diễn biến thời tiết, thiên tai của các địa phương, đồng thời thường xuyên liên hệ, 

đôn đốc các xã, phường liên tục cập nhật theo dõi các bản tin cảnh báo, dự báo 

về thiên tai. Ban hành Phương án số 626/PA-BCH ngày 10/4/2023 về phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ năm 

2023; Ban chỉ huy PCTT-TKCN thành phố đã chỉ đạo các xã, phường chủ động 

huy động các lực lượng nhất là đội xung kích PCTT để kịp thời ứng phó với 

phương châm “Bốn tại chỗ” và “Ba sẵn sàng” để phòng, tránh và khắc phục 

hậu quả thiên tai, nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho Nhân dân. Năm 2023 

trên địa bàn thành phố đã xảy ra rét đậm, rét hại đầu năm, mưa lớn trên diện 

rộng gây ngập lụt cục bộ tại một số khu vực, tuyến đường trên địa bàn; thiên tai 

đã gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp ước giá trị thiệt hại 3.158 

triệu đồng. 

- Chỉ đạo nhân dân thực hiện công tác thủy lợi khơi thông, tu sửa, nạo vét 

kênh mương, đập dâng nước đảm bảo nước tưới cho sản xuất 02 vụ lúa và sản 

xuất cây vụ Đông đảm bảo 100% nước tưới cho diện tích lúa đã gieo cấy không 

có diện tích khô hạn, ngập úng không được thu hoạch. Chỉ đạo theo dõi, kiểm 

tra các công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai trên địa bàn trong mùa mưa lũ 

để có biện pháp đề nghị xử lý khi có tình huống thiên tai xảy ra. 
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2. Công nghiệp, xây dựng, quản lý đô thị 

2.1. Công nghiệp:  

Giá trị sản xuất CN - TTCN (theo giá thực tế) ước đạt  1.443,10 tỷ 

đồng/1.477 tỷ đồng, đạt 97,70% so với kế hoạch năm, tăng 34,28 tỷ đồng so với 

cùng kỳ năm 2022 (tương đương tăng 2,43%), trong đó: Khu vực kinh tế Nhà 

nước ước đạt 179,557 tỷ đồng, chiếm 12,4% giá trị; Khu vực kinh tế ngoài Nhà 

nước ước đạt 1.263,54 tỷ đồng, chiếm 87,6 % giá trị. 

- Hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn 

thành phố phát triển ổn định, chất lượng sản phẩm, nguyên vật liệu, hàng hóa 

ngày càng đáp ứng nhu cầu thị trường. Thành phố hiện có 1.138 tổ chức, cá 

nhân hoạt động về lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gồm: 04 doanh 

nghiệp nhà nước, 119 doanh nghiệp ngoài nhà nước, 4 hợp tác xã và 1.011 hộ 

cá thể, (chủ yếu đang hoạt động kinh doanh sản xuất trên các lĩnh vực chế 

biến nông sản thực phẩm và vật liệu xây dựng).  

- Công nghiệp sản xuất và phân phối điện trên địa bàn hiện có 3 nhà máy 

thủy điện (Nhà máy thủy điện Thác Trắng; Nhà máy thủy điện Thác bay; Nhà máy 

thủy điện Nà Lơi), sản lượng điện ước đạt 64,244 triệu Kwwh =18,243 tỷ đồng.  

2.2. Xây dựng:  

Tổng giá trị xây dựng cơ bản trên địa bàn ước đạt 7.963 tỷ đồng, đạt 

114,7% kế hoạch HĐND thành phố giao, tăng 1.444,4 tỷ so với năm 2022, là 

lĩnh vực có tốc tăng trưởng cao nhất trong các ngành kinh tế, có đóng góp khá 

lớn vào tăng trưởng chung của kinh tế. Hoạt động sản xuất kinh doanh, của các 

doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng sản xuất đã ổn định, sản phẩm, sản lượng 

tăng so với cùng kỳ, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế năm 2023 của 

thành phố. UBND thành phố tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời các vướng 

mắc trong công tác đất đai, GPMB; yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư huy động 

nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án. Công tác quản lý 

nhà nước về đầu tư xây dựng tiếp tục được tăng cường, kiểm soát chặt chẽ tiến 

độ và chất lượng các công trình được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật, thiết kế, đưa vào vận hành, khai thác an toàn, hiệu quả. Một số công trình 

tiêu biểu đã hoàn thành trên địa bàn như Dự án Cảng hàng không Điện Biên 

Phủ, Trung tâm thương mại, Cầu Thanh Bình... 

 2.3. Công tác Quản lý đô thị 

 - Công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, trật tự đô thị được triển 

khai thực hiện thường xuyên và đồng bộ, đạt được nhiều kết quả, góp phần từng 

bước làm thay đổi diện mạo đô thị của thành phố và tổ chức thành công nhiều sự 

kiện quan trọng của tỉnh trên địa bàn thành phố. 

 - Tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch, đường găng tiến độ, xây dựng đề 

cương nhiệm vụ và đề án nâng cấp đô thị loại II, hiện các cơ quan chuyên môn 

đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện. 
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 - Công tác quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Điện 

Biên Phủ được quan tâm chỉ đạo, đã phê duyệt và ban hành Quy chế phối hợp 

kiểm tra, xử lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ; Quy chế 

quản lý đô thị và các nhiệm vụ trong từng lĩnh vực cụ thể như sau: 

 2.3.1. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch 

 - Phối hợp sở Xây Dựng tham mưu cho UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính 

Phủ phê duyệt đề cương nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố, phối hợp hoàn 

thiện trình cấp có thẩm quyền sớm phê duyệt để tổ chức thực hiện. Phê duyệt Đề 

án phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Điện Biên Phủ đến năm 2025, 

tầm nhìn 2030 để tổ chức thực hiện.  

 - Phối hợp với Sở Xây dựng, các đơn vị tư vấn, các đơn vị tài trợ, thực hiện 

các nội dung: Xin chủ trương thực hiện lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng 

chi tiết 1/500 theo nội dung UBND tỉnh giao nhiệm vụ; lập các đồ án quy hoạch chi 

tiết xây dựng mới tỷ lệ 1/500; lập điều chỉnh cục bộ các đồ án quy hoạch chi tiết 

1/500 theo thông báo chủ trương của Ban thường vụ Thành ủy; lập phương án Quy 

hoạch tổng mặt bằng các khu nhỏ lẻ theo nội dung UBND tỉnh giao6. 

 2.3.2. Công tác xây dựng hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II 

 - Tập trung chỉ đạo, xây dựng đề cương nhiệm vụ và đề án nâng cấp đô thị 

loại II, thực hiện rà soát xây dựng hoàn thiện các căn cứ pháp lý, lập đề cương 

nhiệm vụ xây dựng Đề án công nhận thành phố Điện Biên Phủ là đô thị loại II 

trực thuộc tỉnh Điện Biên; Chương trình phát triển đô thị; Quy chế Quản lý quy 

hoạch, kiến trúc theo chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy7.  

 - Phân công nhiệm vụ cho các phòng ban phối hợp điều tra, khảo sát, đánh 

giá các tiêu chí đô thị theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/05/2016 

của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, Nghị quyết 

26/2022/UBTVQH15 ngày 21/09/2022 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/05/2016 của 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; So sánh đánh giá với tiêu 

chuẩn đô thị loại III, những tiêu chí còn thiếu so với tiêu chuẩn đô thị loại II để 

hoàn thiện. 

                                           
6 + Lập nhiệm vụ quy hoạch 02 đồ án: Khu dân cư bản Búng tôm tại xã Thanh Minh, thành phố Điện 

Biên Phủ; Quy hoạch  chi tiết 1/500 khu nghỉ Dưỡng tại xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ; Hoàn thiện 

chỉnh sửa, bổ sung nhiệm vụ 01 đồ án: Quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư đô thị Noong Bua B. 

+ Triển khai khảo sát, lập quy hoạch chi tiết 02 đồ án: Quy hoạch khu đô thị mới Hồ Huổi Phạ; Quy 

hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới phía Tây đường ASEAN. 

+ Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu hạ tầng khung đường 60m, thành phố Điện Biên Phủ.  

+ Công bố, công khai, cắm mốc 01 đồ án quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt: Khu đô thị Mường 

Thanh B. 

7 Tờ trình số 681/TTr-UBND ngày 18/4/2023; Thông báo số 910-TB/TU ngày 19/5/2023; Công văn số 

1614/UBND-QLĐT ngày 19/7/2023 của UBND thành phố về việc phân công nhiệm vụ các phòng chuyên môn 

và đơn vị liên quan tiến hành rà soát, tổng hợp số liệu hiện trạng phục vụ đánh giá các tiêu chí đô thị loại II; 

Công văn số 2591/UBND-QLĐT ngày 26/10/2023 của UBND thành phố về việc rà soát, tổng hợp số liệu hiện 

trạng phục vụ đánh giá các tiêu chí đô thị; Công văn số 2591/UBND-QLĐT ngày 26/10/2023 của UBND thành 

phố về việc rà soát, tổng hợp số liệu hiện trạng phục vụ đánh giá các tiêu chí đô thị. 
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- Phối hợp với các Sở, ngành tỉnh, hội quy hoạch phát triển đô thị Việt 

Nam thống nhất đồng tổ chức Hội thảo “Quy hoạch chung và phát triển thành 

phố Điện Biên Phủ với tầm nhìn mới” vào ngày 27/5/2023. 

- Phối hợp với các Sở, ngành tập trung chỉ đạo công tác GPMB, hoàn 

thành các công trình trọng điểm trên địa bàn để hoàn thiện các tiêu chí về đô thị 

loại II, xây dựng các tuyến phố văn minh, giải quyết các vấn đề ngập lụt của 

thành phố theo tiêu chuẩn đô thị loại II. 

 2.3.3. Công tác quản lý xây dựng, hạ tầng 

 - Tăng cường công tác quản lý hạ tầng đô thị; tổ chức thẩm định và phê 

duyệt các hồ sơ thiết kế các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn theo quy 

định; phê duyệt cấp 450 Giấy phép xây dựng với tổng diện tích sàn khoảng 

81.000 m2. 

 - Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi; Thiết kế xây dựng triển khai sau 

thiết kế cơ sở; Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với 46 công trình với tổng mức đầu 

tư đạt 260,206 tỷ đồng. Trong đó có các công trình trọng điểm8. 

 - Kiểm tra công tác nghiệm thu 44 công trình trên địa bàn thành phố theo 

phân cấp quản lý. Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Cục Đường Bộ và các 

đơn vị liên quan cải tạo, sửa chữa nâng cấp một số khu vực, tuyến đường nhằm 

khắc phục triệt để lụt cục bộ trên địa bàn. 

 Xây dựng và đưa vào khai thác một số công viên như Khe chít, Noong 

Bua.. tạo điều kiện cho người dân vui chơi giải trí và mỹ quan đô thị. 

 2.3.4. Quản lý môi trường đô thị 

 - Thực hiện tốt việc giám sát thu gom, vận chuyển và xử lý trên 21.702,9 

tấn rác thải bằng công nghệ đốt rác, không để tình trạng rác thải tồn đọng qua ngày; 

quản lý và giám sát vận hành hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải 

thành phố công suất 4.000m3/ngày đêm, xử lý nước rỉ thải tại bãi rác Noong Bua 

công suất 10m3/ngày đêm; duy trì chăm sóc cây xanh, cây cảnh trên địa bàn. Thực 

hiện chỉnh trang đô thị, phun nước rửa đường, chỉnh trang đô thị. 

 - Tỷ lệ người dân dùng nước sạch, nước sinh hoạt hợp vệ sinh tại 7 

phường đạt 100%, tại 5 xã đạt 90%. 

2.3.5. Quản lý trật tự đô thị và an toàn giao thông 

                                           
8 Đoạn đường tránh sân bay nối tổ 1, 2 và tổ 8 phường Thanh Trường thuộc dự án Giải phóng mặt bằng, 

hỗ trợ Tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến 

năm 2030 (để thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên); Mương tiêu thoát nước khu tái 

định cư đoạn từ hồ điều hòa Noong Bua (sau bệnh viện tỉnh) đến cầu D6C (với vai trò cơ quan chuyên trực thuộc 

Chủ đầu tư); Xây dựng hoàn trả hạ tầng kỹ thuật đoạn đường tránh sân bay nối từ đường đi xã Thanh Hưng và 

đường đi xã Thanh Luông thuộc Dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ Tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng 

hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo 

Cảng hàng không Điện Biên)… 
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 - Chỉnh trang đô thị cho các ngày Lễ, Lễ hội hoa Ban và Ngày hội Văn 

hoá, Thể Thao và Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VII, hướng tới kỷ niệm 70 

năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ như: Chỉnh trang các tuyến đường nội 

thị trên địa bàn thành phố, chỉnh trang đèn chiếu sáng, đèn trang trí.  

- Tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp Lễ, Tết và các ngày lễ lớn 

được đảm bảo. Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và UBND các xã phường ra 

quân giữ gìn nét đẹp văn minh đô thị, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông 

đô thị tại các khu vực tập trung đông dân cư. Tăng cường kiểm tra, xử lý trật tự 

đô thị; tuyên truyền, phổ biến quy chế quản lý đô thị, các quy định của pháp luật 

về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. 

 3. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch 

3.1. Hoạt động thương mại 

- Thị trường hàng hóa và hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tiếp 

tục tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, hàng hóa phong phú đáp ứng đủ nhu cầu 

cho sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và dịch 

vụ năm 2023 trên địa bàn thành phố ước đạt 10.040,75 tỷ đồng, đạt 100,7% kế 

hoạch năm, tăng 1.081,73 tỷ đồng tương đương tăng 12% so với năm 2022.  

- Trên địa bàn hiện có nhiều thành phần kinh tế phát triển. Thực hiện tốt 

kiểm tra, kiểm soát, bình ổn thị trường, chống gian lận thương mại...Tình hình 

giá cả hàng hóa lưu thông trên thị trường tương đối ổn định, đáp ứng nhu cầu 

tiêu dùng của nhân dân, không có tình trạng khan hiếm hàng hoá, gây sốt giá. 

- Đã phối hợp cùng các sở ngành tỉnh tham mưu cho Tỉnh làm việc với Hiệp 

hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam để xúc tiến các nội dung chuẩn bị cho lễ 

hội hoa Anh đào trong khuôn khổ các sự kiện kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao 

Việt - Nhật. Tổ chức hội chợ thương mại 2 lần quý I và Quý III trong năm; thành 

lập đoàn tham gia Hội chợ tại huyện Giang Thành thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân 

Nam nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa. 

3.2. Dịch vụ du lịch 

- Chỉ đạo các phường, xã tuyên truyền, vận động các bản văn hóa du lịch 

trên địa bàn đầu tư cơ sở vật chất, chuẩn bị tốt các điều kiện đón và phục vụ khách 

du lịch trong các dịp lễ tết và trong năm. Phối hợp tổ chức thành công Lễ hội Hoa 

ban, các hoạt động văn hóa, văn nghệ; các hoạt động trưng bày giới thiệu quảng 

bá sản phẩm văn hoá du lịch được đẩy mạnh thực hiện. Lượng khách đến tham 

quan du lịch và làm việc ước có trên 700 nghìn lượt, tăng 311,5 nghìn lượt khách 

so với năm 2022, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 1.225 tỷ đồng. 

- Triển khai xây dựng Đề án phát triển du lịch thành phố và bản đồ số du 

lịch thành phố Điện Biên Phủ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong xúc tiến, 

quảng bá thương hiệu, sản phẩm du lịch, thu hút du khách nhằm phát triển các sản 

phẩm du lịch mới theo hướng đa dạng, hấp dẫn, độc đáo. Trong năm một số nhà 

hàng khách sạn trên địa bàn được đầu tư, xây dựng, nâng cấp, như: Nhà khách 
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Tỉnh Điện Biên, cùng với đó là một số bản văn hóa du lịch cũng tích cực học hỏi, 

phát triển du lịch cộng đồng, như bản Phiêng Lơi, xã Thanh Minh; bản Khá, bản 

Che Căn, xã Mường Phăng….Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng về du lịch cộng đồng tại 

xã Mường Phăng và Pá Khoang. Đến nay trên địa bàn thành phố hiện có 94 cơ sở 

lưu trú du lịch, trong đó có 18 khách sạn; 3 nhà khách; 73 nhà nghỉ, gồm 1.483 

buồng ngủ; 2 khu du lịch sinh thái; 7 bản văn hóa du lịch có điều kiện đón và phục 

vụ khách du lịch tại cộng đồng.  

4. Tình hình thực hiện một số cân đối lớn; huy động và sử dụng các 

nguồn vốn đầu tư phát triển  

4.1. Về cân đối thu chi ngân sách nhà nước 

- Về thu ngân sách: Ngay từ đầu năm 2023, UBND thành phố đã tổ chức 

giao chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cho các đơn vị dự 

toán và UBND các xã, phường; Chi cục Thuế khu vực thành phố Điện Biên Phủ 

- Mường Ảng; các cơ quan đơn vị có liên quan đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, 

bám sát và rà soát từng sắc thuế, quản lý chặt chẽ các nguồn thu phát sinh trên 

địa bàn, triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu, nợ đọng, chậm nộp 

thuế. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 892,36 tỷ đồng, đạt 125,9% dự toán 

tỉnh giao và đạt 111,7% dự toán thành phố giao. Thu ngân sách thành phố hưởng 

882,002 tỷ đồng, đạt 126,1% dự toán tỉnh giao và đạt 118,2% dự toán thành phố 

giao, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 271 tỷ đồng (không gồm ghi 

thu, ghi chi tiền sử dụng đất), đạt 93,5% dự toán tỉnh giao và đạt 71,3% dự toán 

thành phố giao. 

- Về chi ngân sách: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí trong sử dụng ngân sách. Các cơ quan, đơn vị, xã, phường chủ 

động cân đối kinh phí được giao để thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm tiết kiệm, 

hiệu quả, đúng quy định. Nâng cao hiệu quả chi ngân sách địa phương trên cơ sở 

khả năng huy động ngân sách tại địa bàn. Công tác chi ngân sách cơ bản đáp 

ứng các nhiệm vụ chính trị đề ra, nhất là bảo đảm các chính sách an sinh, xã hội; 

ưu tiên cân đối chi từ nguồn vốn phân cấp cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, 

phát triển thành phố. Tổng chi ngân sách năm 2023 đạt 859 tỷ đồng, đạt 122,9% 

dự toán tỉnh giao và 108,9% dự toán thành phố giao. 

4.2. Tiền tệ, tín dụng: Hoạt động ngân hàng đóng chân trên địa bàn đã 

bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Trung ương trong thực hiện quản 

lý hoạt động tài chính, tiền tệ đảm bảo chặt chẽ, đúng định hướng; ưu tiên tập 

trung cho vay lĩnh vực thương mại dịch vụ, nông nghiệp, nông thôn, các dự án 

đầu tư trên địa bàn thành phố;  

5. Tình hình phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân 

Kinh tế tập thể và hộ kinh doanh tiếp tục được khuyến khích phát triển. 

Lũy kế từ đầu năm 2023 đã thành lập được 10 hợp tác xã với tổng số vốn đăng 

ký 29,5 tỷ đồng. Số lượng HTX dự kiến đến thời điểm 31/12/2023 là 62 Hợp 
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tác xã9; Hộ kinh doanh cá thể: Lũy kế số hộ kinh doanh đến thời điểm báo cáo 

6.436 hộ kinh doanh. 

6. Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác đẩy mạnh cải cách hành chính, cải 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 203010, chính quyền các cấp của 

thành phố Điện Biên Phủ đã tích cực vào cuộc; các doanh nghiệp, HTX trên địa 

bàn đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, đóng góp tích cực cho sự 

phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trong năm Thành phố đã tổ chức hội 

nghị với các phòng công chứng, cơ quan chuyên môn của các sở ngành và các 

phòng ban đơn vị của thành phố để tháo gỡ các vướng mắc trong thực hiện thủ 

tục hành chính, trọng tâm trong lĩnh vực đất đai, cấp phép xây dựng đô thị, hỗ trợ 

giải phóng mặt bằng; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp 

trong thực hiện các dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương. Triển khai, thực 

hiện việc công bố, công khai dự toán và kế hoạch đầu tư công của thành phố trên 

cổng thông tin điện tử. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; công 

tác vận động, xúc tiến, thu hút, tạo điều kiện để các tập đoàn lớn như Danco, CME, 

Công ty Cổ phần đầu tư Khu công nghiệp Việt Nam, Công ty cổ phần đầu tư Đại 

An, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Agroup... đến khảo sát, nghiên cứu, đề xuất 

đầu tư một số dự án trên các lĩnh vực trên địa bàn.  

 - Trong năm 2023, thành phố đã chủ trì, phối hợp tham mưu trình UBND tỉnh 

quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án các khu đô thị: (1) Khu dân cư 

đô thị Mường Thanh A; (2) khu dân cư đô thị Him Lam 7; (3) Khu dân cư đô thị 

tổ dân phố 17, 18 tại phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ; (4) Khu đô  thị mới 

Him Lam phía đông đường 60m... 

 7. Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công và các dự án 

trọng điểm 

7.1. Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công 

7.1.1. Vốn đầu tư phát triển 

(1) Vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý: Tổng kế hoạch vốn giao năm 2023: 

830.186 triệu đồng (vốn thực nhận: 257.717 triệu đồng). Lũy kế giá trị giải 

ngân, thanh toán ước đến ngày 30/11/2023 là 257.717 triệu đồng, tỷ lệ đạt: 31% 

kế hoạch vốn giao và đạt 100% kế hoạch vốn thực giao; Ước giải ngân đến hết 

31/01/2024: 830.189 triệu đồng, đạt 100%, trong đó: 

- Vốn cân đối ngân sách địa phương (70%): Tổng số kế hoạch vốn đầu tư 

                                           
9 trong đó: số HTX đang hoạt động 34, tạm ngừng hoạt động 04 (HTX tiểu thủ công nghiệp Xuân 

Hòa; HTX nông sản hữu cơ Điện Biên; HTX M’Then; HTX mùa xuân Điện Biên), số lượng HTX đã chuyển 

đổi  theo Luật Hợp tác xã năm 2012 là 5 HTX; giải thể là 01 Hợp tác xã (HTX Nam Hoàng Anh). Số HTX cần 

giải thể trong thời gian tới 02 HTX; Số HTX không hoạt động nhưng vẫn tồn tại trên hệ thống sổ sách 0 HTX. 
10 Chương trình hành động số 2660/CTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Điện Biên về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh (PCI) trong năm 2023 và giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên  
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công năm 2023 là 99.732 triệu đồng. Lũy kế giá trị giải ngân, thanh toán ước 

đến ngày 30/11/2023: 57.758 triệu đồng, đạt 58% kế hoạch vốn giao; Ước giải 

ngân đến hết 31/01/2024: 99.732 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.  

- Vốn đầu tư từ tiền thu sử dụng đất: Tổng số kế hoạch vốn đầu tư công 

năm 2023 được giao là 506.588 triệu đồng; vốn giao thực tế tạm ứng 74.188 

triệu đồng, lũy kế giá trị giải ngân, thanh toán đến ngày 30/11/2023 là 74.188 

triệu đồng và đạt 100% so với số vốn thực giao. Ước giải ngân đến hết 

31/01/2024 đạt 100% kế hoạch vốn thực giao. 

- Vốn Ngân sách Trung ương di dân TĐC Thủy điện Sơn La: Tổng số kế 

hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được giao là 168.901 triệu đồng. Lũy kế giá trị 

giải ngân, thanh toán ước đến ngày 30/11/2023: 115.047 triệu đồng, đạt 68,1% 

kế hoạch vốn giao; ước thực hiện giải ngân, thanh toán 31/01/2024: 168.901 

triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao. 

- Vốn Ngân sách Trung ương ổn định dân cư phát triển KTXH vùng TĐC 

Thủy điện Sơn La: Tổng số kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được giao là 

42.935 triệu đồng. Lũy kế giá trị giải ngân, thanh toán ước đến ngày 30/11/2023 

là 5.500 triệu đồng, đạt 12,81% kế hoạch vốn giao; ước thực hiện giải ngân, 

thanh toán 31/01/2024: 42.935 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao. 

- Vốn NSTW thực hiện dự án bảo vệ và phát triển rừng: Tổng số kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2023 được giao là 106 triệu đồng. Lũy kế giá trị giải ngân, 

thanh toán ước thực hiện 31/01/2024: 106 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao. 

 (2) Vốn ngân sách địa phương thành phố quản lý: Tổng kế hoạch vốn 

phân bổ năm 2023: 175.379 triệu đồng (vốn thực nhận: 69.516 triệu đồng). Lũy 

kế giá trị giải ngân, thanh toán ước đến ngày 30/11/2023 là 61.107 triệu đồng, tỷ 

lệ đạt 34% kế hoạch vốn giao và đạt 87,9% so số vốn thực giao; Ước giải ngân 

đến hết 31/01/2024: 175.379 triệu đồng, đạt 100%, trong đó: 

- Vốn xây dựng cơ bản tập trung (phần vốn 30%): Tổng số kế hoạch vốn đầu 

tư công năm 2023 được giao là 20.182 triệu đồng. Lũy kế giá trị giải ngân, thanh 

toán đến ngày 30/11/2023 là 15.665 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 78,0% kế hoạch 

vốn giao; ước tỷ lệ giải ngân đến 31/01/2024 đạt 100% kế hoạch vốn giao. 

- Vốn thu sử dụng đất: Tổng số kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được 

giao là 155.197 triệu đồng. Lũy kế giá trị giải ngân, thanh toán đến ngày 

30/11/2023 là 45.442 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 29,3% kế hoạch vốn giao và 

đạt 92,1% so số vốn thực giao; Ước giải ngân đến hết 31/01/2024: 65.953 triệu 

đồng, đạt 100% kế hoạch vốn thực nhận.  

(3) Vốn các chương trình mục tiêu quốc gia 

- Vốn NSTW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông 

thôn mới: Tổng số kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được giao là 5.807 triệu 

đồng (bao gồm vốn kéo dài: 1.987 triệu đồng). Lũy kế giá trị giải ngân, thanh 

toán ước đến ngày 30/11/2023: 3.157 triệu đồng (trong đó vốn kéo dài 693 triệu 
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đồng), đạt 54,3% kế hoạch vốn giao; ước tỷ lệ giải ngân đến 31/01/2024 đạt 100% 

kế hoạch vốn giao. 

- Vốn NSTW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế 

- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Tổng số kế hoạch vốn đầu 

tư công năm 2023 được giao là 9.275 triệu đồng (bao gồm vốn kéo dài: 3.075 

triệu đồng). Lũy kế giá trị giải ngân, thanh toán ước đến ngày 30/11/2023: 4.536 

triệu đồng đạt 48,9% ước đến 31/01/2024 đạt 100% kế hoạch vốn giao. 

7.1.2. Vốn sự nghiệp  

(1) Chương trình mục tiêu phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

Vốn sự nghiệp: Tổng kế hoạch vốn 21.512 triệu đồng (vốn chuyển nguồn 

năm 2022 là 5.927 triệu đồng; năm 2023 là 15.585 triệu đồng) ước giá trị giải 

ngân đến 30/11/2023 là 1.232 triệu đồng, đạt tỷ lệ 5% tổng kế hoạch vốn 

giao, ước thực hiện giải ngân đến 31/01/2024 là 6.680 triệu đồng, đạt 30% kế 

hoạch vốn giao. 

(2) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

Vốn sự nghiệp: Kế hoạch vốn giao 13.128 triệu đồng (bao gồm vốn TW giao 

12.760 triệu đồng, vốn đối ứng ngân sách thành phố 368 triệu đồng), ước giá trị giải 

ngân 30/11/2023 đạt 876 triệu đồng, đạt tỷ lệ 6,67% tổng kế hoạch vốn giao, ước 

thực hiện giải ngân đến 31/01/2024 là 3.922 triệu đồng, đạt 30% kế hoạch vốn giao. 

(3) Chương trình mục tiêu quốc xây dựng Nông thôn mới 

Vốn sự nghiệp: Tổng kế hoạch vốn 3.649 triệu đồng (vốn chuyển nguồn 

năm 2022 là 1.390 triệu đồng; năm 2023 là 2.259 triệu đồng), ước thực hiện giải 

ngân đến 30/11/2023 là 3.618 triệu đồng, đạt 99% tổng kế hoạch vốn giao, ước 

thực hiện giải ngân đến 31/01/2024 là 3.649 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao. 

7.2. Tình hình thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm 

 (1) Các dự án triển khai thực hiện Xây dựng, mở rộng Cảng hàng không 

Điện Biên: UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, sát sao, tổ chức nhiều 

cuộc kiểm tra thực địa, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc để kịp thời xử lý, giải 

quyết theo thẩm quyền, nhất là vướng mắc liên quan đến bồi thường giải phóng 

mặt bằng, thi công công trình hạ tầng hoàn trả, giải quyết dứt điểm khó khăn về 

nguồn cung vật liệu thi công dự án. Đến nay phạm vi GPMB thuộc dự án Nâng 

cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên đã hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho 

Chủ đầu tư thi công xây dựng. Các tiểu dự án xây dựng hoàn trả hạ tầng kỹ thuật 

bị ảnh hưởng khi thực hiện Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên: (Đoạn 

đường tránh sân bay nối tổ 1,2 và 8; Đường nội đồng và kênh tiêu thoát nước; 

Xây dựng hoàn trả hạ tầng kỹ thuật đường tránh sân bay nối từ đường đi xã 

Thanh Hưng và đường đi xã Thanh Luông)11 đã hoàn thành theo kế hoạch và theo 

                                           
11 Đối với 3 dự án hoàn thành thi công: (1) Đoạn đường tránh sân bay nối tổ 1,2 và 8, giá trị thực 

hiện đến nay đạt 14.600/15.980 triệu đồng đạt 91,3% giá trị hợp đồng; (2) Đường nội đồng và kênh tiêu thoát 

nước giá trị thực hiện đến nay đạt 6.514/11.343 triệu đồng; tương đương 57,5% giá trị hợp đồng; (3) Xây dựng 
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cam kết của các đơn vị Chủ đầu tư, Cảng hàng không Điện Biên dự kiến sẽ hoạt 

động trở lại vào ngày 02/12/2023. 

(2) Các dự án phát triển các khu đô thị tạo nguồn thu từ đất đai trên địa bàn 

thành phố do UBND thành phố làm Chủ đầu tư và thực hiện công tác GPMB, bao 

gồm 06 dự án: 05/06 dự án đang triển khai thực hiện công tác kê khai, kiểm đếm, 

lập phương án bồi thường hỗ trợ TĐC, chi trả bồi thường GPMB để thực hiện các 

bước tiếp theo12; hiện còn 01/06 dự án bồi thường, GPMB theo quy hoạch chi tiết 

để thực hiện dự án Khu dân cư đô thị Mường Thanh B, quy hoạch phân khu/Quy 

hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã thực hiện xong.  

 (3) Các dự án liên quan đến Kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng và di 

chuyển các cơ quan tỉnh vào Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh do UBND 

thành phố làm Chủ đầu tư và thực hiện công tác GPMB dự án, bao gồm 05 dự án: 

04/05 dự án đang triển khai thực hiện công tác kê khai, kiểm đếm, lập phương án 

bồi thường hỗ trợ TĐC, chi trả bồi thường GPMB13. Hiện còn 01/05 dự án: 

Đường từ ngã ba bệnh viện đến ngã tư Tà Lèng (Bổ sung đoạn từ N2 đến N20) 

UBND tỉnh đã phê duyệt dự án tại Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 

16/6/2023; UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 

1174/QĐ-UBND ngày 27/7/2023; đang thực hiện cắm cọc GPMB và đo đạc quy 

chủ. Dự án Mương tiêu thoát nước khu tái định cư, đoạn từ hồ điều hòa Noong 

Bua (sau bệnh viện tỉnh) đến cầu D6C thuộc Đề án 666, trên cơ sở Thông báo 

thẩm định số 2102/SXD-PTĐT ngày 26/10/2023 của Sở Xây dựng, UBND 

thành phố đã phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại Quyết 

định số 1822/QĐ-UBND ngày 13/11/2023. Trong thời gian tới tiếp tục chỉ đạo 

hoàn thiện hồ sơ thủ tục và tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo trước 

20/12/2023; thực hiện xong công tác GPMB phạm vi hồ điều hòa với diện tích 

                                                                                                                                    
hoàn trả hạ tầng kỹ thuật đường tránh sân bay nối từ đường đi xã Thanh Hưng và đường đi xã Thanh Luông, Lũy 

kế giá trị khối lượng hoàn thành 11.978/16.636 triệu đồng; tương đương 72% giá trị hợp đồng. 

12 (1) Bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch chi tiết để thực hiện dự án Khu dân cư đô thị 

Mường Thanh A chuyển hình thức đấu giá sang hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo QĐ UBND tỉnh 

đang kê khai kiểm đếm lại; (2) Bồi thường, GPMB theo quy hoạch chi tiết để thực hiện dự án Khu dân cư đô thị Him 

Lam 7, thành phố Điện Biên Phủ (chủ đầu tư: Sở Tài nguyên - Môi trường): Đã triển khai kế hoạch thu hồi đất, 

thông báo thu hồi đất cho 54 hộ gia đình, 02 tổ chức, chuyển hình thức đấu giá sang hình thức đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư theo QĐ UBND tỉnh đang kê khai kiểm đếm lại; (3) Bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch 

chi tiết để thực hiện dự án khu đô thị mới Nam Thanh Trường: Đã triển khai Kế hoạch và Thông báo thu hồi đất 

đối với 88 hộ gia đình, cá nhân với diện tích thu hồi là 19,53ha; (4) Bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy 

hoạch chi tiết để thực hiện dự án Khu dân cư đô thị mới và dịch vụ thương mại Nam Thanh B (chủ đầu tư: Sở 

Tài nguyên - Môi trường): Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đạt 88,75%; nhận bàn giao mặt bằng với diện 

tích 0,86ha/4,8ha; đạt 17,89%; (5) Dự án Chợ và Thương mại dịch vụ Mường Thanh (nhà đầu tư: Công ty cổ 

phần thương mại và xây dựng NQT Quảng Ninh): Đã bàn giao mặt bằng của 01 tổ chức, diện tích 8.448,8 

m2/9.473,7m2 cho Chủ đầu tư, đạt 89,18%. 

 13 (1) Xây dựng khu, điểm TĐC (10,5ha): Đã hoàn thành công tác kê khai, kiểm đếm đạt 100%, đã tổ 

chức lựa chọn nhà thầu thi công tháng 8/2023; (2) Bồi thường, GPMB theo quy hoạch chi tiết để đấu giá QSD 

đất thực hiện Dự án khu dân cư đô thị, thương mại dịch vụ gắn với Trung tâm chính trị hành chính (36,2ha): Đã 

kê khai kiểm đếm, lập phương án 232/251 hộ gia đình 92,4%, 3 tổ chức;  (3) Dự án ĐTXD đường giao thông kết 

nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12: Đã hoàn 

thành công tác kê khai, kiểm đếm 100%, phê duyệt phương án 129/291 đạt 44,32%, đã lựa chọn xong đơn vị thi 

công; (4) Dự án Xây dựng mới trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên thuộc địa bàn phường Noong 

Bua (Chủ đầu tư: Tòa án nhân dân tỉnh): Hoàn thành công tác công tác phê duyệt bồi thường, hỗ trợ, đạt 100%. 
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13.000m2 trước ngày 30/12/2023 và dự kiến tổ chức khởi công xây dựng công 

trình ngày 25/12/2023. 

(4) Các dự án chỉnh trang đô thị chào mừng 70 năm chiến thắng lich sử 

Điện Biên Phủ, gồm 04 dự án: (1) Nâng cấp, sửa chữa rãnh thoát nước, vỉa hè 

đường Nguyễn Chí Thanh đang tổ chức thi công hạng mục vỉa hè khối lượng 

hoàn thành; giá trị khối lượng hoàn thành ước đạt 1.450/13.365 triệu đồng đạt 

10,8% giá trị hợp đồng; trong quá trình tổ chức triển khai thi công một số hạng 

mục được đầu tư thời gian dài, hiện nay đã xuống cấp không đảm bảo chất 

lượng như: hệ thống thoát nước dọc 2 bên vỉa hè, hệ thống thoát nước thải, hệ 

thống thảm mặt đường gây khó khăn cho công tác thi công. UBND thành phố đã 

có Tờ trình số 2636/TTr-UBND ngày 31/10/2023 gửi UBND tỉnh Điện Biên xin 

chủ trương điều chỉnh, bổ sung các hạng mục nêu trên đầu tư đồng bộ. (2) Dự án 

án sửa chữa công viên Noong Bua, Nậm Rốm, Khe Chít đã tổ chức triển khai thi 

công. (3) Dự án Nạo vét rãnh thoát nước và lát vỉa hè, chỉnh trang đô thị đường 

Trường Chinh và Hoàng Văn Thái đang hoàn thiện các thủ tục để chuẩn bị đầu 

tư. (4) Dự án Xây dựng cầu Thanh Bình thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên về công tác GPMB cơ bản đã hoàn thiện, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi 

công, hiện còn 1 hộ gia đình nằm trong diện tích thu hồi đang thực hiện đo đạc 

quy chủ. Giá trị khối lượng hoàn thành đạt 89,tỷ/90,7tỷ đạt 98% giá trị hợp 

đồng, dự án đã khánh thành tổ chức thông xe ngày 01/11/2023 vượt tiến độ đề 

ra. Bên cạnh đó, UBND thành phố đã chủ động, rà soát xây dựng kế hoạch, nhu 

cầu kinh phí danh mục và quy mô dự kiến một số dự án chỉnh trang, nâng cấp đô 

thị để phục vụ đáp ứng kỷ niệm các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng 

Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) trên địa bàn thành phố trình UBND tỉnh 

với tổng kinh phí dự kiến 221,8 tỷ đồng.  

II. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

1. Giáo dục - Đào tạo 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện: tỷ lệ học sinh chuyển 

lớp cấp tiểu học đạt 99,8%, cấp THCS đạt 100% (tăng 0,3% so với kế hoạch); 

Hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS đạt 100% (tăng 0,2% so 

với kế hoạch giao); các cuộc thi luôn đứng đầu Tỉnh như thi học sinh giỏi lớp 9, 

thi KHKT dành cho học sinh THCS và các sân chơi trí tuệ của học sinh lớp 5 

trên Internet cấp Quốc gia14. Cơ sở vật chất trường lớp được quan tâm đầu tư, 

trang thiết bị dạy học cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy học và đổi mới giáo dục. 

Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm, Trung tâm học tập cộng đồng 

các phường, xã hoạt động hiệu quả. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 

2022-2023. Tổ chức triển khai thực hiện năm học 2023-2024 đảm bảo kế hoạch 

thời gian của UBND tỉnh, phù hợp với tình hình thực tế. Triển khai thực hiện 

                                           
14 Học sinh thi học sinh giỏi cấp tỉnh (cấp THCS) có 173 học sinh đạt giải (10 giải Nhất, 34 giải nhì, 77 

giải ba, 52 giải khuyến khích); Thi KHKT cấp tỉnh có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì; Kết quả cuộc thi qua mạng Internet 

vòng thi cấp tỉnh: Môn tiếng Anh: 230 giải (26 huy chương vàng; 48 huy chương Bạc, 71 huy chương đồng, 85 

KK); Môn Toán 453 giải (57 huy chương vàng; 109 huy chương Bạc, 95 huy chương đồng, 192 KK); Cấp quốc 

gia Môn tiếng Anh: 17 giải (4 huy chương Bạc, 5 huy chương đồng, 8 KK); Môn Toán 115 giải (6 huy chương 

vàng; 9 huy chương Bạc, 21 huy chương đồng, 79 KK). 
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hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 1,2,3,4 đối với 

cấp tiểu học và lớp 6,7,8 đối với cấp THCS. Tổ chức thành công Hội khỏe Phù 

Đổng cấp thành phố lần thứ XIV, năm 2023. 

- Tiếp tục duy trì vững chắc và nâng cao tiêu chí đạt chuẩn phổ cập giáo 

dục mầm non trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS 

mức độ III; phổ cập xóa mù chữ mức độ II tại 12/12 xã, phường. Tiếp tục duy trì 

và nâng cao các tiêu chí của các trường đã đạt chuẩn Quốc gia. Toàn thành phố 

có 48/50 trường (công lập) đạt chuẩn quốc gia chiếm tỷ lệ 96%15. 

- Tiếp tục phát triển quy mô trường lớp, đến nay thành phố có 52 trường16 

với 714 lớp, 21.177 học sinh đạt 101,71% kế hoạch giao, cụ thể: Học sinh mầm 

non: 260 nhóm, lớp với 6.215 trẻ 17  (đạt 100% KH). Học sinh tiểu học: 273 lớp, 

8.428 học sinh18 (đạt 100,48% KH). Học sinh trung học cơ sở: 181 lớp, 6.534 

học sinh19 đạt 105,08% KH. 

2. Y tế, dân số, gia đình và trẻ em 

- Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai đồng bộ, chủ 

động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả theo chỉ đạo của Trung 

ương, của Tỉnh, của ngành Y tế. Năm 2023 (số liệu đến 31/10/2023) trên địa bàn 

thành phố ghi nhận 325 bệnh nhân mắc COVID-19, đã được điều trị khỏi; triển 

khai test nhanh kháng nguyên COVID-19 với 4.826 mẫu cho các đối tượng nguy 

cơ cao. Tổ chức triển khai tiêm đối với các đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi20. 

Trong năm phát hiện 01 ổ dịch cúm A/H3 trên người tại trường THCS Võ 

Nguyên Giáp xã Pá Khoang với 147 ca mắc; 02 chùm bệnh thuỷ đậu (01 chùm 

ca bệnh tại Trường TH-THCS Thanh Trường với 43 ca mắc; 01 chùm ca bệnh 

tại Trường Mầm non Noong Bua với 13 ca mắc);  02 chùm ca bệnh COVID-19 

(01 chùm ca bệnh tại trường THPT thành phố với 11 ca mắc; 01 chùm ca bệnh 

tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn với 17 ca mắc); 02 ca bệnh sốt xuất huyết 

nội tại phường Tân Thanh. Ổ dịch và các chùm ca bệnh không có trường hợp 

biến chứng nặng, không có trường hợp tử vong do dịch. 

- Công tác quản lý các cơ sở hành nghề khám, chữa bệnh, kinh doanh 

                                           
15 MN: 21/23 trường đạt chuẩn; TH có 15/15 trường đạt chuẩn; THCS có 9/9 trường đạt chuẩn, 

TH-THCS có 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia). Trong đó có 30 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II 

(MN: 9, TH: 9, THCS: 12). Có 43/50 trường công lập được đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục 

chiếm tỷ lệ 86% (MN: 21 trường; TH: 11 trường; THCS: 9 trường; TH-THCS: 2 trường). 
16 Mầm non: 25 trường (23 công lập, 02 tư thục); Tiểu học: 15 trường; THCS: 9 trường; TH-THCS: 

3 trường. 
17 Tỷ lệ huy động trẻ từ 3 đến 36 tháng tuổi đến trường đạt 50,0% (tăng 0,5% so với kế hoạch giao); 

trẻ từ 3 đến 5 tuổi ra lớp đạt 99,9% (hoàn thành kế hoạch giao); trẻ từ 5 tuổi ra lớp đạt 99,9% (hoàn thành 

kế hoạch giao).  
18 99,9% trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 (hoàn thành kế hoạch giao); 99,9% học sinh 6-10 tuổi học tiểu 

học (tăng 0,1% so với kế hoạch giao). 
19 Tỷ lệ huy động trẻ 11 tuổi vào học lớp 6 đạt 99,4% (hoàn thành kế hoạch giao); 99,6% trẻ từ 11 

đến 14 tuổi học THCS (hoàn thành kế hoạch giao). 
20 (Mũi 1 đạt 98,8%, Mũi 2 đạt 93,3%), đối tượng trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi (Mũi 1 đạt 99,4%, 

Mũi 2 đạt 99,4%; Mũi 3 đạt 96,2%), đối tượng từ 18 tuổi trở lên (Mũi 01 đạt 98,3%, mũi 02 đạt 

98,3%, Mũi nhắc lại lần 1 đạt 96%, Mũi nhắc lại lần 2 đạt 95,4%.) 
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thuốc, vật tư y tế, an toàn thực phẩm được quan tâm. Năm 2023 đã tổ chức kiểm 

tra, giám sát trên 664 lượt cơ sở an toàn thực phẩm; 48 lượt cơ sở kinh doanh 

thuốc, vật tư y tế; 24 lượt cơ sở khám, chữa bệnh. Đã kịp thời chấn chỉnh, nhắc 

nhở, cho viết cam kết đối với các cơ sở chưa tuân thủ đúng theo quy định của 

pháp luật trong hoạt động kinh doanh có điều kiện. Lập biên bản xử phạt 1 cơ sở 

với số tiền 29 triệu đồng. Trong năm trên địa bàn thành phố xảy ra 01 ngộ độc 

thực phẩm do ăn bún tươi tại cơ sở dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố với 05 

ca mắc trong vụ tại phường Noong Bua, 01 ca mắc đơn lẻ tại xã Thanh Minh. 

- Công tác giáo dục, truyền thông về dân số, gia đình, trẻ em được quan 

tâm. Trung tâm Y tế đã phối hợp với các đơn vị, UBND các xã, phường tổ chức 

tập huấn chuyên môn về kiến thức gia đình, chăm sóc trẻ em, giới tính, kiểm tra 

sàng lọc trước sinh cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Triển khai khám sàng lọc 

trước sinh, tim bẩm sinh, trẻ em khuyết tật tại 12 xã, phường. 

- Ban Chỉ đạo vận động HMTN thành phố Điện Biên Phủ đã ban hành Kế 

hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 04/01/2023 về việc tuyên truyền, vận động, tổ chức 

hiến máu tình nguyện thành phố Điện Biên Phủ năm 2023. Ban chỉ đạo vận 

động hiến máu tình nguyện thành phố Điện Biên Phủ đã tổ chức huy động lực 

lượng tham gia hiến máu tình nguyện chia làm 3 đợt, huy động được 626/400 

đơn vị máu, đạt tỷ lệ 156,5%. 

3. Văn hóa, thể dục thể thao, truyền thanh, truyền hình, công nghệ 

thông tin và Đề án 06 

 - Công tác thông tin, tuyên truyền: Thực hiện trên 223 chương trình thời 

sự truyền thanh với 2.577 tin bài; 53 trang truyền hình cơ sở với 98 phóng sự; 

Xây dựng và phát sóng 4 chuyên mục chuyển đổi số/tháng. Thực hiện việc thu 

hút kêu gọi xã hội hóa để lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống phát wifi miễn 

phí tại một số điểm trên địa bàn thành phố; kêu gọi xã hội hóa tài trợ lắp đặt hệ 

thống loa truyền thanh thông minh không dây để kịp thời cung cấp các thông tin 

tuyên truyền đến người dân. 

 - Duy trì ổn định tiếp sóng Đài tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh đảm bảo thời lượng và phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh 

cơ sở phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền trong nhân dân. 

- Hoạt động thể dục thể thao: Tổ chức và thành lập các đoàn VĐV tham 

gia các giải thi đấu21. Tính đến nay, số người luyện tập TDTT thường xuyên 

ước: 34.715 người, đạt tỷ lệ 41%. Số hộ đạt gia đình thể thao22. 

                                           
21 giải Cầu lông "Mừng Đảng - Mừng Xuân Qúy Mão năm 2023". Thành lập đoàn VĐV tham gia thi 

đấu giải Khai xuân tỉnh Điện Biên năm 2023 gồm các môn: Tung còn, Kéo co, cờ Tướng và các trò chơi dân 

gian: Chọi gà, Ném Pa pao và các hoạt động vui xuân khác.... Thành lập đoàn vận động viên tham gia thi đấu các 

môn thể thao tại Lễ hội Hoa ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên 

lần thứ VII; Thành lập đoàn VĐV tham gia giải cầu lông Gia đình tỉnh Điện Biên lần thứ 4 năm 2023 
22 Có 8.600 gia đình, đạt tỷ lệ 42,7%. Số câu lạc bộ TDTT trên địa bàn: 75 CLB; Hiện trên địa bàn 

thành phố có 12 sân bóng đá; 31 nhà luyện tập thể thao; 01nhà thi đấu đa năng; 52 sân bóng chuyền; 05 sân 

bóng rổ; 300 sân cầu lông ngoài trời; 7 sân Tennis; 07 bể bơi; 22 điểm đặt bàn bóng bàn; 30 bàn Bi a. Tổ 

chức giải thể thao, liên hoan văn nghệ thanh thiếu nhi tổng kết hoạt động hè năm 2023. 
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- Hoạt động văn hóa văn nghệ: UBND thành phố thành lập Tổ kiểm kê di 

sản văn hóa phi vật thể tại 4 xã vùng ngoài; tổ chức lớp tập luyện dân ca, dân vũ, 

dân nhạc và nghệ thuật xòe truyền thống dân tộc Thái, năm 2023 cho 30 học 

viên đến từ 3 bản: Mường Phăng 1, bản Khá xã Mường Phăng và bản Bó xã Pá 

Khoang; tham gia cùng đoàn khảo sát xây dựng bản văn hóa du lịch cộng đồng 

trên địa bàn. Tổ chức bảo tồn nghề Rèn truyền thống dân tộc Mông tại bản Lọng 

Háy; Lọng Luông 1; Lọng Luông 2 xã Mường Phăng. Xây dựng chương trình, 

kế hoạch, kịch bản Diễu hành văn hóa đường phố tại Lễ hội Hoa Ban năm 2023 

và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ 

VII với chủ đề “Rực rỡ đêm hội Hoa Ban” đã thành công tốt đẹp để lại nhiều ấn 

tượng cho du khách và đông đảo bà con Nhân dân đến xem và cổ vũ23. Phối hợp 

với Trung tâm Văn hóa nghệ thuật  tỉnh Hải dương biểu diễn các chương trình 

giao lưu nghệ thuật phục vụ nhân dân; Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế 

hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Anh Đào - Điện Biên Phủ năm 2024, đồng thời Xây 

dựng kịch bản chương trình nghệ thuật khai mạc và chuẩn bị các điều kiện để tổ 

chức Lễ hội (Lễ hội được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 01 năm 2024). 

Chuẩn bị các điều kiện và tham mưu UBND tỉnh cử đoàn đại biểu, diễn viên, 

vận động viên, nghệ nhân tham dự Lễ hội ném còn 03 nước Việt - Trung - Lào 

tại huyện Giang Thành, Thành phố Phổ Nhĩ, Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào 

cuối tháng 12 năm 2023. 

- Công nghệ thông tin: Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt 

động của các cơ quan Nhà nước; khai thác, sử dụng có hiệu quả phần mềm Hệ 

Chương trình quản lý văn bản hồ sơ công việc24. Hệ thống hội nghị trực tuyến 

kết nối 100% xã, phường trên toàn thành phố; đã triển khai xây dựng xong cơ sở 

dữ liệu dùng chung về quản lý cán bộ trên địa bàn. 

- Việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định 

danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, 

tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06): UBND Thành phố ban hành Quyết định kiện 

toàn Tổ công tác, Tổ giúp việc Đề án 06 năm 2023 và Quyết định phê duyệt các 

mô hình điểm về bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” và Đề án 06 trên 

địa bàn thành phố; Chỉ đạo Tổ công tác ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc các 

phòng, ban, cơ quan, đoàn thể, UBND các phường, xã đẩy mạnh công tác triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 bảo đảm tiến độ, lộ trình đề ra; Tiếp tục 

chỉ đạo thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề đầu 

                                           
23 - Thiết kế maket Xe mô hình: số lượng 10 xe ô tô giới thiệu về du lịch lịch sử, du lịch sinh thái, giới 

thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc thành phố, tỉnh và Logo Lễ hội Hoa Ban.  

  - Tham gia chương trình diễu hành văn hóa đường phố có trên 700 Diễn viên, nghệ sĩ, nghệ nhân 

(Trung ương và địa phương), Học sinh các trường THPT trên địa bàn, Câu lạc bộ bảo tồn xòe thái tỉnh Điện Biên 

và Nhân dân các dân tộc của các tổ dân phố, bản thuộc các phường, xã trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và 

huyện Điện Biên.  

24 Tổng số văn bản gửi, nhận trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành từ 01/01/2023 đến 14/10/2023 

có 24.562 văn bản; trong có 23.975 văn bản có ký số đạt tỷ lệ 98%. 
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tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, cập nhật làm sạch dữ liệu dân cư25, công 

tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD và định danh điện tử26. 

 4. Lao động, giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, 

cai nghiện ma túy và phòng chống HIV/AIDS 

 - Phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ Nông 

dân tỉnh giới thiệu và giải quyết việc làm mới đối với 2.645 lao động, đạt tỷ lệ 

100,5% kế hoạch giao27.  

 -Thực hiện chi trả trợ cấp cho trên 3.771 lượt đối tượng hưởng chính sách 

người có công với cách mạng từ nguồn kinh phí Trung ương ủy quyền, số tiền trên 

11 tỷ đồng; chi trả trợ cấp cho 15.630 lượt đối tượng bảo trợ xã hội, số tiền trên 

11,5 tỷđồng; quá trình chi trả  đúng, đủ, tận tay đối tượng, đảm bảo nguyên tắc. 

- Vào các ngày Lễ, Tết, 27/7, 7/5 thành phố đã tiếp nhận và tổ chức trao 

quà của Chủ tịch nước, quà của các tổ chức, cá nhân cho 6.067 lượt đối tượng 

người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền trị giá trên 2,5 tỷ đồng; 

tiếp nhận trao học bổng và 80 xe đạp với trị giá 228 triệu đồng do nguồn Quỹ 

Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Bảo hiểm Nhân thọ Việt Nam trao tặng cho trẻ em 

nghèo; thực hiện hỗ trợ gạo cho các 365 đối tượng hộ nghèo, người già cô đơn, 

trẻ em mồ côi, đối tượng tàn tật nặng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.  

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo năm 2022, giao chỉ tiêu 

giảm nghèo năm 2023; giám sát quy trình cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận 

nghèo năm 2023 của các phường, xã; số hộ nghèo năm 2023 còn 20 hộ, tỷ lệ 

0,09%28; Phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố làm 72 nhà mới, sửa 12 nhà 

cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn với tổng số tiền 3,645 tỷ đồng, nguồn kinh 

phí vận động hỗ trợ; quá trình làm nhà, sửa nhà  đảm bảo đúng đối tượng, đúng 

tiến độ theo quy định tại Đề án số 09 của BTV Thành ủy về việc hỗ trợ hộ nghèo 

làm nhà ở tiến tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên và hỗ trợ đúng theo 

                                           
               25 Cập nhật thông tin 11.281 trường hợp hội viên Hội chữ thập đỏ; 7.711 Hội viên Hội người cao tuổi; 9.994 

Hội viên Hội nông dân; 2.746 hội viên Hội cựu chiến binh; 154 đối tượng trong diện quản lý pháp luật, 1.590 đối 

tượng trong diện quản lý nghiệp vụ; 71 đối tượng xử lý vi phạm hành chính; 485 đối tượng trong diện khởi tố, đối 

tượng đang tạm giam, tạm giữ… 
26 Tiếp nhận 5.527 hồ sơ cấp thẻ CCCD đạt tỷ lệ 100%. Thu nhận 58.416/63.413 tài khoản định danh 

điện tử, đạt 92,12%; kích hoạt 56,295/63.413 định danh điện tử, đạt 88,8%. 
27 Trong đó: Thông qua các chương trình PTKT-XH, tự tạo việc làm, thông qua cho vay vốn Quỹ quốc 

gia về việc làm, tuyển dụng vào doanh nghiệp, cơ sở SXKD, học nghề; đi làm việc tại các KCN trong nước, đi 

xuất khẩu lao động); Bế giảng 05 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 175 lao động nông thôn tại phường Thanh 

Trường, xã Nà Nhạn, xã Nà Tấu, xã Thanh Minh (nguồn kinh phí từ Chương trình MTQG đồng bào DTTS năm 

2023). Phối hợp với Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội mở 02 lớp đào tạo nghề ngắn hạn dưới 3 

tháng nghề “Quản lý, phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn” cho 70 học viên tại xã Mường Phăng, Pá 

Khoang. Mở lớp đào tạo tiếng Nhật cho nhân viên, lễ tân các khách sạn và một số nhà hàng, hộ dân. 

28 ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo năm 2023, tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền nâng cao năng lực 

giảm nghèo và tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo cho 150 thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo và rà soát viên 

cấp xã tham gia. Phúc tra, giám sát kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của các xã năm 2023; phê duyệt kết 

quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố năm 2023 để giải quyết các chế độ, chính sách đối với 

hộ nghèo năm 2024 
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cam kết với đơn vị tài trợ; đồng thời đôn đốc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá 

trình làm nhà đối với các hộ gia đình được hỗ trợ. 

- Số người tham gia BHXH năm 2023 ước đạt: 17.895 người, số tiền 

179.237 triệu đồng; số người tham gia BHYT năm 2023 ước đạt: 75.145 người, 

số tiền 84.225 triệu đồng; cấp mới trên 200 thẻ BHYT các loại (người tham gia 

kháng chiến, NCT, BTXH, CCB, NCC, TNNCC). Tính đến hết năm 2023 toàn 

thành phố có 15.075 đối tượng đang sử dụng thẻ BHYT các loại. 

 - Tổ chức xét duyệt và đưa vào cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện 

ma túy của tỉnh 10 đối tượng, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao; cai nghiện tại gia 

đình và cộng đồng 37/37 đối tượng, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao. Tổ chức 05 

buổi tuyên truyền ngoại khóa về Luật phòng chống ma túy, cách nhận biết ma 

túy, phòng chống bạo lực học đường cho 5 trường tiểu học, THCS trên địa bàn 

với trên 2.500 học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường tham dự. 

- Ban hành kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới năm 2023; tổ chức 

tọa đàm, gặp mặt lãnh đạo nữ thành phố nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày gia 

đình Việt Nam; ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới 

năm 2023 (15/11/2023-15/12/2023); tổ chức 06 hội nghị tuyên truyền về Luật 

Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống mua bán phụ nữ và 

trẻ em gái cho hội viên hội phụ nữ, già làng, trưởng bản, người làm công tác mặt 

trận của 12 phường xã, với trên 500 lượt người tham gia. 

III. Tài nguyên - Môi trường, khoa học công nghệ 

 1. Tài nguyên - Môi trường: 

- Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường được quan tâm 

chỉ đạo triển khai quyết liệt và từng bước đi vào nề nếp. Quản lý chặt chẽ ngay từ 

khâu rà soát đưa vào kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất, kịp thời tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc đối với các lĩnh vực như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, 

thu hồi đất và giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong năm UBND thành phố Điện Biên Phủ cấp 

Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa 

bàn thành phố: Tổng số 97529 giấy. Trong đó tập trung vào việc giao đất tái định cư 

các dự án đường 60m, dự án sân bay, các dự án trọng điểm để hạn chế đơn thư kiến 

nghị, khiếu nại của người dân. 

- Tập trung rà soát kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc trong công tác bồi 

thường giải phóng mặt bằng: Ban hành quy chế phối hợp trong công tác thu 

hồi đất, giải phóng mặt bằng tại Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 

14/3/2023; văn bản kiến nghị Cục Quy hoạch và Phát triển đất đai của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc trong GPMB30. Ban 

hành 187 Quyết định liên quan đến phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 

                                           
29 Cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu là 70 giấy. Cấp giấy chứng nhận do biến động 905 giấy.   
30 Văn bản trả lời số 655/QHPTTND-PPTTND ngày 14/4/2023; UBND tỉnh đã có Văn bản số 

2705/UBND-KTN ngày 27/6/2023 xử lý các tồn tại, vướng mắc đối với công tác bồi thường g iải phóng mặt 

bằng các dự án trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ; VB 4970/UBND-KTN của UBND tỉnh. 
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khi triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn. Ban hành 214 quyết định thu 

hồi đất; 462 thông báo liên quan đến việc thu hồi đất và điều chỉnh thu hồi đất 

của các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân. Thường xuyên và kịp thời kiến nghị, 

tham mưu cho Tỉnh ban hành các quyết định, văn bản chỉ đạo tháo gỡ các khó 

khăn vướng mắc, qua đó đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB và đáp 

ứng nguyện vọng thực tiễn của người dân. 

- Giao đất, giao rừng: Thực hiện xong công tác nội nghiệp của việc đo đạc 

4 xã vùng ngoài, đã thực hiện xong công tác kiểm tra thực địa để nghiệm thu 

bản trích đo để xây dựng phương án giao đất.  

* Môi trường: Tăng cường công tác quản lý tài nguyên gắn với bảo vệ 

môi trường; thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử ly những hành vi 

vi phạm về đất đai, môi trường. Thành lập đoàn kiểm tra cơ sở chế biến dong 

riềng tại xã Na tấu, xã Nà Nhạn. 

- Chỉ đạo đôn đốc UBND các xã, phường tuyên truyền về công tác vệ sinh 

môi trường, phối hợp với các xã, phường theo dõi, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố trong việc chấp hành các quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường. Công tác thu gom, xử lý rác thải đạt trên 90%. 

- Ban hành văn bản tổng hợp thống kê số lượng, khối lượng, chủng loại 

hóa chất bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng, bao bì hóa chất bảo vệ thực vật sau sử 

dụng hiện còn tồn lưu trên địa bàn có nhu cầu vận chuyển, xử lý trong năm 

2023; Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí 

hậu giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố Điện 

Biên Phủ. 

2. Khoa học công nghệ 

- Chỉ đạo rà soát quy trình thủ tục hành chính theo các yêu cầu của Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của 

cấp trên.  

- Tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên thành phố năm 2023, ban 

hành Quyết định số 793/QĐ-BTC ngày 16/6/2023 về Công nhận  36 sản phẩm 

của 7 tác giả và 29 nhóm tác giả đạt giải thưởng cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu 

niên, nhi đồng thành phố Điện Biên Phủ năm 2023. Thành phố ban hành Quyết 

định số 792/QĐ- UBND ngày 16/6/2023 chọn cử 12 sản phẩm của 3 tác giả và 9 

nhóm tác giả dự “Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Điện Biên 

lần thứ 7 năm 2023”. Tổ chức chấm điểm xếp loại sáng kiến năm 2023. 

- Triển khai mô hình trồng nho công nghệ cao tại xã Mường Phăng với 

diện tích trên 4.000m2; Mô hình trồng dâu tây trên đất dốc trên địa bàn thành 

phố quy mô mô hình 1,83 ha, thực hiện tại địa bàn xã Nà Tấu, Mường Phăng 

tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ 602 triệu đồng; Mô hình liên kết trồng Ngô ngọt. 

IV. Công tác tư pháp, dân tộc tôn giáo, cải cách hành chính, xây dựng 

chính quyền, thanh tra và phòng chống tham nhũng 

1. Công tác tư pháp  
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Năm 2023, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản triển khai công 

tác tư pháp, thực hiện tốt công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở, đánh giá chuẩn tiếp 

cận pháp luật ở cơ sở; thực hiện xong việc số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn thành 

phố; chỉ đạo UBND các xã, phường thực hiện mô hình đăng ký khai sinh, khai 

tử, kết hôn trực tuyến, hiện 100% các xã, phường đang thực hiện tốt việc đăng 

ký hộ tịch trực tuyến cho công dân; thực hiện tốt 02 thủ tục liên thông Đăng ký 

khai sinh với đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; 

Đăng ký khai tử với xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí cho công dân; 

thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật, chứng thực, xử lý vi phạm 

hành chính và các nhiệm vụ khác. 

2. Công tác dân tộc, tôn giáo  

- UBND thành phố đã trực tiếp chỉ đạo các xã, phường tổ chức rà soát, bình 

xét người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 

12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, 

công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào 

dân tộc thiểu số. Thành phố hiện có 92 người có uy tín trong đồng bào dân tộc 

thiểu số. Phân bổ kinh phí là 171 triệu đồng để thực hiện chính sách đối với 

người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo đầy đủ, kịp thời. Hiện 

tại, trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ có 11/13 điểm nhóm đã được cấp đăng 

ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, cư trú tại 12 xã, phường thuộc 93 tổ dân phố, bản 

trong đó có 03 tôn giáo hoạt động được Nhà nước công nhận, gồm Phật giáo, 

công giáo và Tin lành. Tình hình di cư tự do 07 hộ, 40 nhân khẩu.  

- Triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống trong 

đồng bào các dân tộc thiểu số thành phố. 

3. Về cải cách hành chính và xây dựng chính quyền 

- Công tác xây dựng chính quyền, tổ chức bộ máy: Thực hiện chủ trương 

của Trung ương, của tỉnh; UBND thành phố đã xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức 

bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan chuyên 

môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, phường nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Điện Biên Phủ. Tính đến 

thời điểm ngày 01/11/2023, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của UBND 

thành phố Điện Biên Phủ gồm 12 phòng chuyên môn, 55 đơn vị sự nghiệp 

(trong đó 05 đơn vị sự nghiệp khác và 50 đơn vị sự nghiệp Giáo dục) và 12 xã, 

phường. Thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực, như: Cử cán bộ, công chức đi đào tạo bồi dưỡng về lý luận chính trị, nghiệp 

vụ chuyên môn, đáp ứng vị trí việc làm, đặc biệt việc ứng dụng công nghệ thời 

kỳ chuyển đổi số.  

- Công tác quản lý, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức và biên chế, 

tiền lương: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, nâng cao trách nhiệm của 

cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Xây dựng Kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ công chức, viên chức năm 2023 và giai 
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đoạn 2021-2025. Tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, cho nghỉ hưu, 

chuyển công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 theo quy định31;  

- Công tác cải cách hành chính: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; 

Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh 

thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-

203032. Ban hành Quyết định Về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công tác Cải 

cách hành chính và phân cấp quản lý Nhà nước năm 2023 tại các cơ quan, đơn 

vị thuộc UBND thành phố Điện Biên Phủ. Ban hành tiêu chí xem xét đánh giá 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức thông qua tỷ lệ 

giải quyết văn bản trên phần mềm hồ sơ công việc. 

- Phát động thi đua phong trào đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân 

lập thành tích chào mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 

7/5/2024). 

- Xây dựng phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo chỉ đạo của 

UBND Tỉnh, theo đó đề nghị điều chỉnh một phần diện tích của phường Thanh 

Trường sang phường Thanh Bình (để đơn vị hành chính phường Thanh Bình 

đảm bảo quy mô, tiêu chí theo quy định); đề nghị điều chỉnh 1 phần diện tích xã 

Thanh Nưa sang phường Thanh Trường (để phường Thanh Trường đảm bảo quy 

mô, tiêu chí theo quy định).   

4. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham 

nhũng lãng phí, tiêu cực  

- Triển khai thực hiện hoàn thành 03 cuộc thanh tra trách nhiệm của Chủ 

tịch UBND cấp xã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch. 

Tập trung chỉ đạo, triển khai và đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị 

sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, trong đó: Kế hoạch số 130-KH/TU ngày 

27/9/2023 của Thành ủy Điện Biên Phủ về việc triển khai thực hiện công văn số 

1371-CV/TU ngày 15/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về việc 

kiểm tra, xử lý tồn tại, vi phạm trong công tác sử dụng, quản lý đất đai tại 

phường Thanh Bình; Kết luận thanh tra số 1008/KL-TTr ngày 10/7/2020 của 

Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ; Kết luận thanh tra số 793/KL-TTr 

                                           
31 Bẩu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu cử bổ sung 

Chủ tịch UBND phường Thanh trường nhiệm kỳ 2021-2026; Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Tài nguyên 

và Môi trường; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai; 02 Phó Trưởng 

phòng Tài nguyên và Môi trường; phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Phó Trưởng phòng Y 

tế; 02 Phó Trưởng phòng Kinh tế; Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình; Phó Giám đốc Trung tâm 

Quản lý đất đai và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 12 viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo.  
32 Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030: Kế hoạch 

số 2438/KH-UBND ngày 02/12/2022 của UBND thành phố về việc Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 

2021 - 2030 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ; Kế hoạch số 55 ngày 13/01/2023 Kế hoạch Cải cách hành 

chính Nhà nước năm 2023 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ; Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 12/01/2023 

tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước năm 2023, Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 02/02/2023 Kế hoạch 

truyền thông về hoạt động kiểm soát Thủ tục hành chính năm 2023. 
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ngày 03/11/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về công tác bồi thường, giải phóng 

mặt bằng, bố trí tái định cư Dự án mở rộng Cảng hàng không Điện Biên. 

- Ban hành 14 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tiếp công 

dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 64 văn bản đôn đốc giải quyết 

đơn thư. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc trực tiếp tại các cuộc họp UBND định kỳ, 

họp chuyên đề đột xuất của UBND thành phố. Trong kỳ đã tiếp 216 lượt công 

dân với 325 người, tăng 35 lượt so với cùng kỳ năm 2022; tiếp nhận 378 đơn, 

giảm 120 đơn so với năm 2022, trong đó 154 đơn đủ điều kiện và thuộc thẩm 

quyền giải quyết. Kết quả: đã giải quyết 216/318 đơn (đơn tồn kỳ trước chuyển 

sang là 110 đơn), đạt tỷ lệ 67,9%.  

- Ban hành Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 20/2/2023 về công tác 

phòng, chống tham nhũng năm 2023 và 16 văn bản lãnh đạo chỉ đạo, triển khai 

thực hiện nhiệm vụ về công tác phòng, chống tham nhũng. Theo đó, yêu cầu các 

cơ quuan, đơn vị, UBND các xã phường triển khai thực hiện nghiêm các quy 

định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác 

công khai, minh bạch, kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối tác phong 

làm việc (căn cứ vào tỷ lệ xử lý công việc được giao trên hồ sơ công việc để 

xem xét đánh giá mức độ hoàn thành); đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao 

hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao trách nhiệm trong thực thi 

công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm người đứng đầu 

trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng, ngăn chặn 

tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải 

quyết công việc.  

V. Quốc phòng - An ninh, đối ngoại  

 1. Công tác quốc phòng - an ninh 

- Quân sự - quốc phòng: Tổ chức, quán triệt triển khai các chỉ thị, nghị 

quyết của cấp ủy Đảng các cấp; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình 

ANCT, TTATXH trên địa bàn; trong năm đã tuyển chọn 60/60 công dân nhập 

ngũ, tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn cấp thành phố, xã 

Thanh Minh làm đáy đạt loại giỏi; chỉ đạo 5/5 phường xã diễn tập trong khu vực 

phòng thủ (đạt 100% kế hoạch), tổ chức huấn luyện cho 35/35 đơn vị DQTV, 

huấn luyện lực lượng DBĐV - Khung B (đạt 100% kế hoạch); Tổ chức mở 6 lớp 

bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 cho các  sở, ngành của tỉnh, thành phố, 

quân số 384 đ/c; chỉ đạo các xã, phường tổ chức mở 08 lớp, đạt 100% kế hoạch; 

Phối hợp với các lực lượng kiểm tra, thu hồi hơn 2 tấn vũ khí, vật liệu nổ sót 

lại sau chiến tranh, tổ chức hủy nổ bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tổ chức thành 

lập mới 10/10 chi bộ quân sự xã, phường (đã kiện toàn đủ 12 chi bộ quân sự xã, 

phường, đạt 100%), vận động, chỉ đạo xây dựng 02 nhà cấp 4 cho 02 hộ gia đình 

nghèo tại bản Hua Rốm, xã Nà Tấu tổng giá trị 130 triệu đồng; LLVT thành phố 

hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương. 

- An ninh, trật tự xã hội: Chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác 

tham mưu, xây dựng, triển khai phương án, kế hoạch bảo đảm an toàn tuyệt đối các 

mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đoàn lãnh đạo 

http://hscvubtp.dienbien.gov.vn/qlvb/Hosocv.nsf/str/AA2D0670964B5ABD472587EC002EE0E7?OpenDocument
http://hscvubtp.dienbien.gov.vn/qlvb/Hosocv.nsf/str/AA2D0670964B5ABD472587EC002EE0E7?OpenDocument
http://hscvubtp.dienbien.gov.vn/qlvb/Hosocv.nsf/str/AA2D0670964B5ABD472587EC002EE0E7?OpenDocument
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Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại địa bàn. Tình hình trật tự, an toàn xã hội 

được giữ vững, ổn định, không có các điểm, tụ điểm phức tạp về TTATXH, không 

để hình thành các băng, ổ, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Trong 

năm 2023 trên địa bàn thành phố xảy ra 36 vụ phạm tội về TTXH (tăng 04 vụ so với 

năm 2022). Công an thành phố đã điều tra làm rõ 34 vụ, bắt khởi tố 45 đối tượng; tỷ 

lệ điều tra, khám phá đạt 94,4 %; phát hiện, bắt giữ 204 vụ, 255 đối tượng phạm tội 

về ma túy (tăng 31 vụ, 57 đối tượng so với cùng kỳ năm 2022); phát hiện, xử lý 13 

vụ, 13 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, 09 vụ, 10 đối tượng vi phạm trong 

lĩnh vực môi trường. Xây dựng Công an phường Tân Thanh điển hình kiểu mẫu 

về ANTT và văn hóa đô thị; chuyển hóa thành công địa bàn xã Nà Tấu trọng 

điểm, phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy. 

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng DLDC 

và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm 

nhìn năm 2030 trên địa bàn thành phố (Đề án 06).  

2. Công tác đối ngoại 

Tiếp tục duy trì mối quan hệ với các huyện, thị xã, thành thành phố trong 

và ngoài tỉnh. Từ cuối năm 2022, thành phố đã tổ chức tiếp đón, làm việc với 03 

đoàn đại biểu của huyện Mường Khoa, tỉnh Phong-sa-lỳ và Đoàn đại biểu thành 

phố Luông-pha-bang, tỉnh Luông-pha-bang, nước CHDCND Lào và huyện 

Giang Thành, thành phố Phổ Nhĩ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; thực hiện trao 20 

bộ máy tính, trị giá 140 triệu đồng cho huyện Mường Khoa, tỉnh Phong-sa-lỳ; 

các đồng chí Thường trực Thành ủy đã tham các đoàn của Tỉnh, dự các chương 

trình hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư với các tỉnh, thành phố của Nhật Bản, 

Thụy Sỹ. 

Duy trì mối quan hệ với các huyện, thị xã, thành phố trong và ngoài tỉnh và 

các thành phố, thị xã thuộc Hiệp hội Đô thị Việt Nam, tham gia Hiệp hội đô thị tại 

Lào Cai. Trong năm 2023, thành phố tổ chức giao lưu kết nghĩa với Thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Tổ chức đón tiếp chu đáo các đoàn đại biểu các 

huyện, thị xã, thành phố trong nước đến tham quan, học hỏi trao đổi phát triển 

kinh tế - xã hội với thành phố Điện Biên Phủ; Trình UBND tỉnh cho chủ trương, 

đồng thời thực hiện đón tiếp chu đáo, trọng thị đoàn đại biểu huyện Giang Thành, 

thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. 

B. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

I. Kết quả đạt được 

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và thách thức, trong thời gian ngắn 

thành phố vừa phải tập trung giải quyết các tồn tại vướng mắc do lịch sử quản lý 

đất đai để lại; vừa phải tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, 

chương trình dự án trọng điểm của tỉnh với khối lượng công việc rất lớn; song với 

sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, sâu sát, linh hoạt của Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh; sự lãnh chỉ đạo sát sao của Thành ủy, giám sát HĐND 

thành phố và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm 
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của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc, cùng với cộng đồng doanh 

nghiệp, đã đạt được một số kết quả nổi bật trên các ngành, lĩnh vực như sau: 

 (1) Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 19.944,4 tỷ đồng tăng 

1.028,59 tỷ đồng so với 2022. Thu nhập bình quân đầu người tăng 4 triệu 

đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; có 13/15 chỉ tiêu 

đạt và vượt so với kế hoạch. 

(2) Sản xuất Nông, Lâm nghiệp, chăn nuôi, công tác quản lý bảo vệ rừng 

và rà soát giao đất, giao rừng phát triển ổn định và thực hiện hoàn thành gắn với 

thực hiện các chính sách hỗ trợ thuộc các CT MTQG thông qua việc chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất; tăng cường ứng dụng tiến bộ 

khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chuỗi giá trị kinh tế từng bước được triển 

khai thực hiện. Thực hiện hoàn thành xây dựng xã Nông thôn mới Pá Khoang. 

(3) Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, công tác quản lý đô thị được triển 

khai đồng bộ trên các khâu từ quy hoạch đến thực hiện dự án. Nhiều công trình, 

dự án xây dựng hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng tạo hiệu quả kinh tế và 

từng bước thay đổi bộ mặt đô thị. 

(4) Lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch: tiếp tục có bước phát triển 

mạnh, có mức tăng trưởng cao, trong đó: Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và dịch 

vụ năm 2023 trên địa bàn thành phố, đạt 100,7% kế hoạch năm, tăng 12% so với 

năm 2022. Lượng khách đến tham quan du lịch và làm việc ước có trên 700 

nghìn lượt, tăng 311,5 nghìn lượt khách so với năm 2022, tổng doanh thu từ hoạt 

động du lịch ước đạt 1.225 tỷ đồng. 

(5) Lĩnh vực Giáo dục đào tạo, y tế dân số, văn hóa thể thao, phát thanh 

truyền hình, lao động giải quyết việc làm, an sinh xã hội có nhiều tiến bộ; tỷ lệ 

huy động học sinh ra lớp ở các cấp học đều đạt cao. Các chính sách giảm nghèo, 

an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác hỗ trợ nhà ở cho các hộ 

nghèo, các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố được tập chung thực hiện 

có hiệu quả, đến nay đã làm 72 nhà mới, sửa 12 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo 

trên địa bàn với tổng số tiền 3,645 tỷ đồng, nguồn kinh phí vận động hỗ trợ; Kịp 

thời triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, tạo nhiều 

chuyển biến tích cực; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,48% xuống còn 0,09%. 

(6) Công tác quản lý tài nguyên môi trường có nhiều tiến bộ; kịp thời ban 

hành văn bản xin ý kiến các bộ, sở, ngành tỉnh về chế độ chính sách GPMB, việc tổ 

chức thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng được tập trung, đẩy nhanh tiến 

độ, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; thực hiện 

các chương trình, dự án trọng điểm tiếp tục được quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết 

liệt, với việc dự án Nâng cấp mở rộng CHK Điện Biên hoàn thành đưa vào khai 

thác trở lại từ ngày 02/12/2023; Dự án cầu Thanh Bình đã khánh thành tổ chức 

thông xe ngày 01/11/2023 vượt tiến độ đề ra sẽ là động lực, tạo đà cho thúc đẩy 

tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới. 
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(7) Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, sắp xếp tổ chức tổ 

chức bộ máy, cán bộ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoạt động thu hút 

xúc tiến đầu tư tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. 

(8) Công tác quốc phòng - an ninh, đối ngoại được triển khai thực hiện đồng 

bộ và hiệu quả, giữ vững và bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, các sự kiện 

chính trị trên địa bàn, đảm bảo an toàn cho người dân yên tâm sản xuất, sinh hoạt. 

Công tác đối ngoại với các địa phương trong cả nước, cũng như với huyện Giang 

Thành tỉnh Vân Nam, các huyện của một số tỉnh Bắc lào đã đạt được nhiều kết quả 

tích cực góp phần củng cố các mối quan hệ hữu nghị truyền thống. 

II. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

1. Tồn tại, hạn chế 

(1) Một số chỉ tiêu chủ yếu không đạt so với kế hoạch đặt ra. Thu ngân 

sách trên địa bàn chưa đạt mục tiêu, kỳ vọng đề ra, nhất là thu ngân sách từ 

nguồn thu đấu giá đất; giá trị sản xuất CN - TTCN chưa đạt kế hoạch đề ra. 

(2) Tình hình triển khai thực kế hoạch vốn đầu tư công chưa đạt kế hoạch 

mục tiêu đề ra; tiến độ triển khai phần lớn các dự án trọng điểm còn chậm do 

công tác hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục triển khai chậm, công tác đền bù, giải phóng 

mặt bằng, đặc biệt tại các dự án có quy mô lớn, còn nhiều vướng mắc chưa được 

giải quyết triệt để làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thi công dự án.  

(3) Việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ sản xuất thuộc các Chương trình 

MTQG, thực hiện các đề án, kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp tại các địa 

phương còn nhiều lúng túng, chậm triển khai, chưa phát huy được hiệu quả 

nguồn lực đầu tư. Tỷ lệ giải ngân vốn sự nghiệp đạt thấp so với dự toán được 

giao năm 2023. 

(4) Công tác quản lý nhà nước về đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường, xây 

dựng có lúc, có việc còn hạn chế; tiến độ giao đất giao rừng, xử lý các vướng mắc 

liên quan đến hồ sơ đã cấp từ huyện Điện Biên còn chậm; việc xử lý môi trường 

của các cơ sở chế biến dong riềng vẫn còn tồn tại chưa xử lý triệt để.  

(5) Việc cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt định danh điện 

tử tuy có những chuyển biến tích cực về số lượng, nhưng chất lượng và hiệu quả còn 

thấp. Việc thực hiện Đề án 06 còn một số điểm nghẽn chưa được giải quyết kịp thời. 

(6) Kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ nghề nghiệp có lúc, có nơi chưa 

nghiêm, chưa có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các các cơ quan, đơn vị, các 

xã, phường trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Công tác cán bộ được quan tâm 

kiện toàn, tuy nhiên một số đơn vị chưa kiện toàn xong; Công tác cải cách hành 

chính của một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu; công tác giải quyết hồ 

sơ, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp còn chưa kịp thời, vẫn còn 

có hồ sơ chậm muộn; Tỷ lệ giải quyết đơn thư đạt thấp, còn đơn thư tồn đọng 

chậm được giải quyết, nhất là lĩnh vực đất đai.  
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 (7) Hoạt động của các loại tội phạm hình sự, nhất là hoạt động mua bán, vận 

chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy ngày càng tinh vi và manh động hơn. Tình 

hình di cư tự do còn 07 hộ, 40 nhân khẩu.  

 2. Nguyên nhân của tồn tại hạn chế 

2.1. Nguyên nhân khách quan 

- Ảnh hưởng tiêu cực từ biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến khó lường, 

mưa lớn kéo dài gây khó khăn cho công tác triển khai thi công các 

công trình dự án. Giá cả vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, xăng dầu và một 

số mặt hàng nhu yếu phẩm tăng cao tác động đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, đầu tư của doanh nghiệp và đời sống của một bộ phận Nhân dân.  

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 những năm trước tiếp tục ảnh 

hưởng đến hoạt động SXKD của nhiều hộ gia đình, tổ chức nộp thuế dẫn đến số 

thuế kê khai nộp NSNN giảm, tiền thuế nợ động có xu hướng tăng, các chính 

sách miễn, giảm, gia hạn tiền thuế của Quốc hội, Chính phủ đã tác động làm 

giảm thu NSNN; một số điểm đấu giá thu từ sử dụng đất chưa hoàn thành.  

- Việc hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung thuộc các Chương 

trình mục tiêu quốc gia của các bộ, ngành, tỉnh còn chậm, chưa cụ thể; nguồn vốn 

sự nghiệp được trung ương giao thực hiện một số nhiệm vụ quá nhiều không phù 

hợp nhu cầu thực tiễn, có nguồn vốn không thể áp dụng được. 

- Các thủ tục, hồ sơ về đất đai, đo đạc, quy chủ phức tạp phải thực hiện rất 

nhiều thủ tục hồ sơ, pháp lý cần có thời gian dài để thực hiện hoàn chỉnh. Một số 

dự án đầu tư xây dựng vướng mắc liên quan đến đất rừng, báo cáo đánh giá tác 

động môi trường, thủ tục về vật liệu đất đắp các dự án,... làm chậm triển khai dự 

án và giải ngân vốn được giao.  

- Khối lượng công việc đền bù, giải phóng mặt bằng lớn. Một số người 

dân trong vùng dự án có đất bị thu hồi chưa đồng tình với chính sách đền bù, hỗ 

trợ khi Nhà nước thu hồi đất dẫn đến có nhiều đơn thư, khiếu nại, phản ánh. 

Nhận thức, ý thức chấp hành của một bộ phận người dân về pháp luật đất đai, 

xây dựng, bảo vệ môi trường còn hạn chế. 

- Việc thành phố phải thực hiện các kết luận, bản án ảnh hưởng không nhỏ 

đến tư tưởng, thời gian, công sức của cán bộ công chức, viên chức thành phố. 

- Tỷ lệ tiêm chủng các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng không 

đạt chỉ tiêu giao do chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia cấp thiếu một số 

loại vắc xin như: OPV, SII, IPV, Sởi, MR, DPT. 

2.2. Nguyên nhân chủ quan 

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và các xã, phường trong 

thực hiện các nhiệm vụ tham mưu còn thiếu tính chủ động, chặt chẽ và hiệu quả, 

nặng về hành chính giấy tờ có biểu hiện thận trọng, chưa quyết liệt trong công 

tác đền bù GPMB, một số cơ quan đơn vị còn chậm trễ trong việc giải quyết các 

thủ tục hành chính liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư, GPMB. 
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- Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư chưa chủ động, 

chưa sát sao trong công tác đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 

các dự án đầu tư công, chưa tập trung tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu để giải quyết 

những vướng mắc trong quá trình thi công. Năng lực tổ chức thực hiện các 

chương trình, dự án giao các đơn vị thực hiện còn chậm chưa đáp ứng yêu cầu, 

còn lúng túng, bị động nhất là trong việc triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ 

sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia.  

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện TTHC chưa nhận thức rõ 

việc giải quyết các thủ tục hành chính, nên chưa thực sự quan tâm, nhất là trong 

lĩnh vực đất đai, giải quyết đơn thư kiến nghị. 

- Công tác quản lý về trật tự đô thị, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường của 

các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường còn hạn chế, chưa chủ động, 

chưa kịp thời phát hiện xử lý, còn để xảy ra tình trạng vi phạm.  

Phần thứ hai 
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO 

QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2024 

Năm 2024, tình hình thế giới dự báo sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, khó 

lường; tăng trưởng kinh tế, thương mại và đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng 

giảm, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu…tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong nước, 

bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, kinh tế - xã hội tiếp tục phải đối mặt với 

không ít những khó khăn, thách thức rất lớn. Trên địa bàn vẫn tồn tại những khó 

khăn, thách thức cơ bản như nguồn lực đầu tư còn hạn chế, chưa đáp ứng được 

nhu cầu phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa vững chắc; nguy cơ của dịch 

bệnh, thiên tai vẫn luôn tiềm ẩn. Bên cạnh đó, thành phố cũng có những yếu tố 

thuận lợi như: Dự án nâng cấp mở rộng cảng hàng không Điện Biên Phủ đã 

hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, các Chương trình, dự án trọng điểm đã 

hoàn thiện thủ tục đầu tư, các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường 

giải phóng mặt băng về cơ bản đã được xử lý; nhiều dự án lớn của tỉnh tiếp tục 

được đầu tư trên địa bàn thành phố, đặc biệt với việc chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh 

về thu hút các nhà đầu tư có thế mạnh tài trợ, khảo sát lập quy hoạch để thực 

hiện đầu tư xây dựng các dự án đô thị trên địa bàn thành phố; cùng với đó là kế 

thừa kết quả đã đạt được về phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua và 

với khí thế thi đua, lập thành tích, gắn với chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến 

thắng Điện Biên Phủ, Năm du lịch quốc gia 2024 sẽ tạo khí thế, động lực mới 

trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo 

bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. 

I. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2024 

1. Mục tiêu tổng quát: Tiếp tục tục đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh đoàn kết các 

dân tộc. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tập trung huy động, khơi thông và 
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thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tiếp tục đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ 

tầng, đẩy mạnh sản xuất và từng bước hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II. 

Chăm lo phát triển các mặt văn hoá - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, tạo chuyển 

biến rõ nét trong công tác xóa đói giảm nghèo. Phối hợp tổ chức thành công các 

hoạt động trước, trong và sau Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 

năm du lịch quốc gia. Chủ động phòng, chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, 

hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành 

chính. Quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng bộ máy liêm 

chính, hành động phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tăng cường tiềm lực quốc 

phòng, an ninh, duy trì tốt quan hệ đối ngoại; giữ vững ổn định chính trị, trật tự 

an toàn xã hội. 

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu 

2.1. Các chỉ tiêu về kinh tế  

(1) Tổng giá trị sản xuất đạt 20.729,4 tỷ đồng. 

(2) Thu nhập bình quân đầu người 67 triệu đồng/người/năm. 

(3) Tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế: Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản 2,18%; 

Công nghiệp - Xây dựng 45,03%; Thương mại - Dịch vụ - Du lịch 52,8%; 

(4) Tổng giá trị Nông lâm nghiệp, thủy sản đạt 451 tỷ đồng. 

(5) Giá trị sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp đạt 1.572 tỷ đồng. 

(6) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 10.944,42 tỷ đồng. 

(7) Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 361 tỷ đồng. Tổng giá trị xây 

dựng trên địa bàn đạt 8.521,16 tỷ đồng. 

(8) Đón trên 910 nghìn lượt khách du lịch đến thành phố, thu nhập xã hội 

từ hoạt động du lịch đạt trên 1.540 tỷ đồng.   

2.2. Các chỉ tiêu về xã hội  

(9) Quy mô dân số trung bình 87.336 người; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở 

mức 8,92‰. 

(10) Tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn phổ cập giáo dục 

tiểu học, THCS mức độ III, chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, 

chuẩn xóa mù chữ mức độ II. Duy trì và nâng cao chất lượng của  48/50 trường 

học đạt chuẩn quốc gia.  

(11) Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vacxin đạt trên 

96%. Duy trì 100% các phường xã đạt bộ tiêu trí quốc gia về y tế. 

(12) Toàn thành phố có 85% tổ dân phố, bản; 92% gia đình và 98% cơ 

quan đạt danh hiệu văn hóa; có 136/173 tổ dân phố, bản có nhà sinh hoạt văn 

hóa cộng đồng, đạt 78,6%. 

(13) Hỗ trợ giải quyết việc làm mới cho 2.630 lao động. 

(14) Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0 % (giảm 20 hộ) 
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2.3. Các chỉ tiêu về môi trường 

(15) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 44,6%; 100% dân cư thành thị được sử dụng 

nước sạch; 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ 

sinh; 95% chất thải rắn ở đô thị được thu gom, xử lý. 

II. Nhiệm vụ, giải pháp phát triển các ngành và lĩnh vực  

1. Về công tác quy hoạch, kế hoạch  

- Phối hợp với Sở, ngành tỉnh kịp thời triển khai quy hoạch vùng tỉnh và  

lập quy hoạch chung thành phố Điện Biên Phủ đến năm 2045; Thỏa thuận, quy 

hoạch và điều chỉnh một số khu, điểm quy hoạch phục vụ xây dựng hạ tầng theo 

quy hoạch chung. Trên cơ sở đề án quy hoạch chung xây dựng thành phố đến 

năm 2030 tầm nhìn 2050, tiếp tục triển khai Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các 

khu dân cư đô thị. Tiến hành rà soát các quy hoạch chi tiết đã hết thời hạn để 

điều chỉnh quy hoạch hoặc hủy bỏ cho phù hợp với tình hình thực tế để có căn 

cứ cấp phép cho nhân dân xây dựng nhà ở. 

- Xây dựng, ban hành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc thành phố 

Điện Biên Phủ và Đề án phát triển cây xanh đô thị thành phố Điện Biên Phủ giai 

đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030; Xây dựng và triển khai hệ thống 

chiếu sáng thông minh đô thị. Kịp thời rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 

trung hạn và hàng năm đối với các Chương trình, dự án nhằm sử dụng có hiệu quả 

nguồn lực đầu tư. Tập trung chỉ đạo đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư 

công năm 2024. Xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH, kế hoạch đầu tư công và dự 

toán ngân sách năm 2025. 

2. Xây dựng chương trình, giải pháp chỉ đạo điều hành triển khai 

thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 

Thực hiện xây dựng và ban hành giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển KT-

XH, dự toán ngân sách năm 2024, trong đó cụ thể hóa và giao nhiệm vụ chi tiết, 

xác định rõ trách nhiệm thực hiện theo từng nhóm lĩnh vực và nhiệm vụ chủ yếu. 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường xây dựng Kế hoạch thực hiện 

các mục tiêu đối với các lĩnh vực, địa bàn quản lý thuộc phạm vi, trách nhiệm của 

cơ quan, đơn vị mình ngay từ đầu năm. Thường xuyên theo dõi, đánh giá các 

nhiệm vụ, giải pháp thực hiện theo quý, 06 tháng để kịp thời có biện pháp điều 

hành, xử lý linh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố.  

3. Lĩnh vực kinh tế 

3.1. Sản xuất Nông, lâm nghiệp, kinh tế nông thôn 

- Nông nghiệp: Tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực để triển khai 

có hiệu quả các kế hoạch đề án phát triển sản xuất phát triển nông, lâm nghiệp, 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị, chất lượng và phát 

triển thương hiệu mở rộng thị trường sản phẩm. Làm tốt công tác phòng, chống 

dịch bệnh trên cây trồng, công tác phòng chống thiên tai để hạn chế thấp nhất 

thiệt hại gây ra, bảo toàn kết quả sản xuất. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện trồng 

mới cây Mắc ca trên địa bàn xã Nà Nhạn theo kế hoạch. Xây dựng và hoàn 
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thành lập, phê duyệt Đề án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng bền 

vững, ứng dụng công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị và dịch vụ, du lịch nông 

thôn giai đoạn 2023-2025 và định hướng đến năm 2030. 

- Lâm nghiệp: Chỉ đạo phối hợp thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng 

cháy và chữa cháy rừng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật 

lâm nghiệp; hướng dẫn nhân dân bảo vệ tốt diện tích rừng trồng, thực hiện chi 

trả dịch vụ môi trường rừng đảm bảo quy định. Tiếp tục đẩy nhanh, đồng thời 

tháo gỡ khó khăn trong thực hiện trồng cây Mắc ca trên địa bàn, duy trì tỷ lệ che 

phủ rừng 44,6%. Tăng cường khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp và thành 

phần kinh tế khác tham gia đầu tư khai thác dịch vụ du lịch sinh thái, khu di tích 

lịch sử kết hợp với duy trì, bảo vệ rừng, phát triển rừng sản xuất, trồng rừng gỗ 

lớn, tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm một số cây dược liệu quý, có giá trị kinh tế 

cao theo hướng sản xuất hàng hóa. Thực hiện hoàn thành việc giao đất giao rừng 

theo Kế hoạch của tỉnh. 

- Chăn nuôi: Khuyến khích, vận động nhân dân phát triển, mở rộng quy 

mô đàn gia súc và gia cầm, sản xuất theo hướng tập trung, bảo vệ môi trường 

sinh thái; tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ 

sản phẩm tại địa bàn các xã. Thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh 

trên vật nuôi, xây dựng phương án và đảm bảo lượng vắc xin cho công tác phòng 

chống dịch bệnh gia súc. Khai thác lợi thế mặt nước từ hệ thống sông, ao, hồ để 

phát triển nuôi trồng thủy sản. Kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn 

thực phẩm, nông, lâm và thuỷ sản. 

- Chương trình xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh thực 

hiện các nhiệm vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 

2025 theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực chất và bền vững; duy trì và 

nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã đạt chuẩn, cơ bản 

đạt chuẩn nông thôn mới. Chú trọng triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát triển 

nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống gắn với sản phẩm OCOP và 

du lịch nông nghiệp nông thôn trên địa bàn”; Duy trì, nâng cao và phát triển thêm 

các sản phẩm OCOP; hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX xây dựng và 

quảng bá thương hiệu các sản phẩm, chỉ dẫn địa lý các sản phẩm đặc sản, chủ lực 

của thành phố,... Tập trung phấn đấu xây dựng từ 01 đến 02 xã đạt nông thôn 

mới nâng cao và hoàn thành huyện nông thôn mới năm 2024. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường bám sát văn bản chỉ 

đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương và của tỉnh về việc phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn năm 2024, để chủ động theo dõi, ứng 

phó kịp thời, hiệu quả, giảm tối đa các thiệt hại có thể xảy ra.  

3.2. Công nghiệp, xây dựng, quản lý đô thị 

- Tiếp tục phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản và thực phẩm 

theo chuỗi liên kết giá trị, gia tăng các sản phẩm chế biến từ nông sản, thực 

phẩm để nâng cao giá trị, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh và phục vụ 

du lịch, tạo điều kiện để hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; khuyến khích và 

hỗ trợ khôi phục các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống. 
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- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết, Kế hoạch và Đề án của các cấp về phương 

hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Điện Biên Phủ đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030; Quy chế Quản lý đô thị; Đề án đặt đổi tên đường trên địa bàn 

thành phố. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật, hoàn 

thành nâng cấp các tuyến nội thị phục vụ diễu binh, diễu hành và các hoạt động 

kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

- Tiếp tục phối hợp với sở Xây dựng thỏa thuận, quy hoạch và điều chỉnh 

một số khu, điểm quy hoạch phục vụ xây dựng hạ tầng theo quy hoạch chung. 

Trên cơ sở đề án quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030 tầm nhìn 

2050, tiếp tục triển khai Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu dân cư đô thị. 

Tiến hành rà soát các quy hoạch chi tiết đã hết thời hạn để điều chỉnh quy hoạch 

hoặc hủy bỏ cho phù hợp với tình hình thực tế để có căn cứ cấp phép cho nhân 

dân xây dựng nhà ở. 

- Triển khai nhiệm vụ, giải pháp nâng cấp đô thị, đồng thời từng bước 

hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền công nhận thành phố đạt đô thị 

loại II, trực thuộc Tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền và kiểm tra, quản lý 

địa bàn nhằm phát hiện ngăn chặn kịp thời các vi phạm về trật tự xây dựng và 

quản lý đất đai; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. 

- Tiếp tục triển khai nạo vét hệ thống thoát nước, duy tu, bảo trì, bảo 

dưỡng các tuyến đường, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố; Thay thế 

biển tên đường. Tập trung hoàn thành các công tác chỉnh trang đô thị phục vụ 

các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

- Tăng cường, chú trọng công tác vệ sinh môi trường; chăm sóc, cắt tỉa 

cây xanh, cây cảnh đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp trước, trong và sau thời 

gian diễn ra Lễ hội Hoa Anh Đào, Lễ hội Hoa Ban, năm du lịch Điện Biên và 

các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

3.3. Thương mại, dịch vụ, du lịch 

- Thực hiện tốt công tác dự báo cung cầu, diễn biến giá cả thị trường hàng 

hóa nhất là các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa phục vụ 

nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trong các dịp Lễ tết, nhất là các sự 

kiện trong khuôn khổ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và năm Du 

lịch Điện Biên 2024.  

- Tập trung kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi đầu 

cơ, găm hàng, tăng giá, gian lận thương mại, không niêm yết giá và bán không 

theo giá niêm yết, kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa và VSATTP, các mặt 

hàng thiết yếu. Tập trung tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm OCOP, các sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm, hàng hóa có thế mạnh của 

thành phố. Nâng cao chất lượng các dịch vụ vận tải, bưu chính, viễn thông, tín 

dụng đáp ứng nhu cầu của các thành phần kinh tế, người dân và phục vụ các 

nhiệm vụ chính trị của thành phố. 

- Phối hợp với các sở, ngành tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát các cơ sở 

lưu trú trên địa bàn, đảm bảo chất lượng, số lượng nơi ăn, nghỉ phục vụ khách 
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mời dự Lễ kỷ niệm. Tuyên truyền, vận động các nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu 

trú chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tiếp đón, phục vụ các đoàn khách mời đến 

dự Lễ kỷ niệm, khách đến tham quan du lịch trong thời gian tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm các ngày Lễ 

3.4. Huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển, cân đối thu chi ngân 

sách nhà nước 

 - Thực hiện đầu tư xây dựng, phát triển sản xuất trên địa bàn cần đảm bảo sử 

dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước được giao; đồng thời tăng 

cường khai thác huy động tối đa nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế. 

- Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, tăng cường các biện pháp 

chống thất thu ngân sách, hạn chế thấp nhất việc nợ đọng thuế; tăng cường công 

tác quản lý và phát triển các nguồn thu. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục 

để sớm tổ chức triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu theo 

Kế hoạch. Thực hiện tiết kiệm chi tiêu hành chính theo hướng mở rộng khoán chi 

đối với các cơ quan đơn vị gắn với kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng quy định của 

luật ngân sách, đảm bảo các khoản dự phòng chi cho các yêu cầu nhiệm vụ chi 

cấp bách, đột suất phát sinh trên địa bàn. Rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn của 

các công trình, dự án hết nhiệm vụ chi hoặc các dự án không có khả năng giải 

ngân thanh toán sang các công trình dự án có khả năng thanh toán. Phấn đấu giải 

ngân, thanh toán tối đa nguồn vốn được giao. 

3.5. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư; phát 

triển các thành phần kinh tế  

 - Tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2024 và Nghị quyết số 

12-NQ/TU ngày 29/7/2021 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về cải cách hành 

chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh gắn với nâng cao năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tập trung chỉ 

đạo các các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ cam kết về những nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh, cải thiện chỉ số PCI của thành phố. Tổ chức có hiệu quả Hội nghị 

gặp gỡ với các Doanh nghiệp và Nhà đầu tư trên địa bàn; tiếp tục thực hiện có 

hiệu quả Đề án đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) hàng năm. 

 - Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, nghiên cứu hướng 

dẫn, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển. Phát hiện và nhân rộng các 

mô hình Hợp tác xã điển hình, kiểu mới. Rà soát hoàn tất việc giải thể, chấm dứt 

tồn tại các HTX không hoạt động, chỉ tồn tại trên hình thức.  

3.6. Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả đầu tư; đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình, dự án trọng điểm 

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư công; 

đôn đốc tiến độ thực hiện hoàn thành thủ tục đầu tư, tập trung triển khai thi công 

và giải ngân vốn đầu tư công. Thực hiện điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư từ 

những dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân chậm sang dự án có 



35 
 

khả năng giải ngân tốt hơn từ các chủ đầu tư giải ngân chậm sang các đơn vị chủ 

đầu tư có nhu cầu bổ sung vốn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện quyết toán dự án, 

đặc biệt là các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ những năm trước nhưng 

chưa quyết toán. 

- Nâng cao năng lực quản lý của các đơn vị giao chủ đầu tư, kịp thời tháo 

gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình, dự án. Thực 

hiện, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện đề án cải cách hành chính theo 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cơ quan, đơn vị liên quan đến giải 

quyết các thủ tục đầu tư, giải ngân, quyết toán vốn để đẩy nhanh tiến độ chuẩn 

bị đầu tư, thực hiện và giải ngân các dự án.  

- Tiếp tục thu hút các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội 

và hạ tầng kỹ thuật của thành phố, tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực 

hiện các dự án trên địa bàn có tính khả thi như: (1) Dự án Xây dựng khu, điểm 

TĐC khu trung tâm chính trị, hành chính tỉnh Điện Biên; (2) Dự án Ổn định dân 

cư phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La thành phố Điện 

Biên Phủ; (3) Dự án ĐTXD đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng 

điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12; (4) Dự 

án Bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch chi tiết để thực hiện dự án 

Khu dân cư đô thị Mường Thanh A; (6) Dự án khu thương mại dịch vụ tổ 17, 18 

phường Him Lam; (7) Dự án khu dân cư đô thị Him Lam phía đông đường 60m; 

(8) Dự án khu dân cư đô thị Him Lam 7, phường Him Lam... 

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu 

quốc gia. Tăng cường giám sát, đôn đốc các đơn vị được giao dự toán tiếp tục khẩn 

trương thực hiện, kịp thời tổng hợp báo các các vướng mắc phát sinh để phối hợp 

các sở ngành tháo gỡ, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn. 

 4. Về Văn hóa - Xã hội  

4.1. Về Giáo dục - Đào tạo 

Tiếp tục phát triển quy mô mạng lưới trường lớp, huy động tối đa trẻ 

trong độ tuổi đến trường, đảm bảo tỉ lệ trẻ đi học chuyên cần. Quan tâm phát 

triển các nhóm trẻ tư thục. Làm tốt công tác truyền thông trong giáo dục. Tập 

trung chỉ đạo duy trì và nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn phổ cập của 12/12 xã, 

phường, nâng cao các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định 

chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng giáo 

dục mũi nhọn. Làm tốt công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện hiệu quả 

chương trình giáo dục phổ thông mới đối với các lớp cấp tiểu học và THCS. Chỉ 

đạo thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, công tác khuyến học, khuyến tài. 

Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng. 

4.2. Về Y tế, dân số, gia đình và trẻ em 

- Thực hiện tốt các chương trình y tế; phòng chống dịch bệnh, không để 

dịch bệnh lớn xảy ra. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra vệ sinh an toàn 

thực phẩm, đặc biệt là trong các dịp lễ hội năm du lịch Quốc gia 2024, kỷ niệm 

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tăng cường quản lý các cơ sở hành nghề y, 
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dược tư nhân. Làm tốt công tác truyền thông giáo dục sức khỏe. Duy trì 100% 

xã, phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Triển khai thực hiện tốt công tác 

dân số và phát triển, duy trì ổn định tỷ lệ tăng dân số.  

- Đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình, thực hiện tốt Pháp 

lệnh về dân số, Luật phòng chống bạo lực gia đình. Duy trì ổn định tỷ lệ tăng 

dân số. 

 - Thực hiện tốt Luật chăm sóc giáo dục trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em 

phát triển toàn diện. Duy trì và thực hiện có hiệu quả quỹ bảo trợ trẻ em, quan 

tâm chăm sóc giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con em đối tượng 

chính sách xã hội. 

4.3. Văn hoá, thể thao và thông tin truyền thông 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ chào mừng 

các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn trên địa bàn, tổ chức Lễ hội Hoa Anh Đào 

– Điện Biên Phủ; Năm Du lịch Quốc gia tại tỉnh Điện Biên; Lễ hội hoa Ban và 

Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VIII; Kỷ niệm 

70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 7-5; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong 

trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".  

- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phát triển Du lịch thành phố Điện 

Biên Phủ giai doạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch bảo tồn 

và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế xã hội 

giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Tổ chức ngày chạy 

Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024; Kế hoạch triển khai chương trình cải 

cách hành chính của tỉnh, thành phố gắn với xây dựng chính quyền điện tử. 

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tổng kiểm kê các đường, phố và công trình 

công cộng trên địa bàn thành phố chưa được đặt tên để lập danh mục đường, phố 

và công trình công cộng cần đặt tên; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể thao chào mừng kỷ niệmcác ngày lễ lớn trong năm và các sự kiện chính trị 

diễn ra trên địa bàn thành phố; chỉ đạo rà soát, tiếp tục hỗ trợ đầu tư sửa chữa, 

nâng cấp và xây mới nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng các tổ dân phố, bản. 

- Đảm bảo thời lượng, chất lượng tiếp, phát sóng các chương trình truyền 

thanh; xây dựng các tin, bài, trang truyền hình cơ sở đưa tin các sự kiện chính 

trị, các ngày lễ lớn, thực hiện công tác quản lý, đăng tải các tin bài viết trên cổng 

thông tin điện tử thành phố.  

- Duy trì hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án 06; tăng cường kiểm 

tra, hướng dẫn, chấn chỉnh, giải quyết các “điểm nghẽn” trong triển khai, thực 

hiện Đề án 06, bảo đảm các mục tiêu, yêu cầu, tiến độ Chính phủ, Bộ Công an đề 

ra. Đẩy mạnh công tác số hóa dữ liệu chuyên ngành kết nối với cơ sở DLQG về 

dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến; nâng cao tỷ lệ chi trả, 

thanh toán, thu phí và lệ phí không dùng tiền mặt. Tiếp tục xây dựng đề án phát 

triển du lịch thành phố, bản đồ du lịch số thành phố Điện Biên Phủ, tổ chức phát 

WiFi miễn phí tại các điểm công cộng, điểm vui chơi giải trí trên địa bàn.  



37 
 

4.4. Về lao động, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, 

cai nghiện ma túy và phòng chống AIDS 

- Tiếp tục phối hợp tạo việc làm cho lao động, giới thiệu thị trường việc 

làm trong nước và thị trường lao động xuất khẩu cho người lao động; mở rộng 

liên kết, xúc tiến đưa lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất 

trong nước. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyển 

sinh, khai giảng các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; người có công với cách 

mạng; chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; các 

đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng chính sách; quan tâm triển khai có hiệu quả 

việc tổ chức cai nghiện tại trung tâm và gia đình, cộng đồng, chủ động phòng 

chống tệ nạn xã hội. 

- Tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo, nâng 

cao hiệu quả công tác giảm nghèo gắn với Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án vận động hỗ trợ làm nhà 

Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn thành phố hương tới kỷ niệm 70 năm 

Chiến thắng Điện Biên Phủ; nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ; 

lồng ghép các nguồn lực, ưu tiên tập trung hỗ trợ giảm tỷ lệ hộ nghèo xã Pá 

Khoang. 

5. Công tác Tài nguyên và Môi trường, khoa học và công nghệ 

5.1. Tài nguyên và Môi trường 

- Tập trung quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính để 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các xã Nà Tấu; Nà Nhạn; Mường 

Phăng, Pá Khoang. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn đảm bảo kế hoạch, tiến độ và đáp ứng kịp 

thời; quyết định phê duyệt các phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư trên 

địa bàn; tiếp tục thực hiện hoàn thành công tác giao đất, giao rừng; thực hiện tốt 

công tác đấu giá, giao đất có thu tiền sử dụng đất các dự án đã hoàn thành, khu 

đất nhận bàn giao từ Trung đoàn 82 và CK79 tạo nguồn thu cho thành phố. 

- Thường xuyên kiểm tra trực tiếp và tuyên truyền công tác bảo vệ môi 

trường các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố; tăng 

cường công tác thanh tra, kiểm tra về môi trường, phát hiện và xử lý kịp thời các 

hành vi làm ảnh hưởng hoặc huỷ hoại môi trường, đặc biệt quản lý và xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm về môi trường tại khu vực các hộ gia đình, cá 

nhân thực hiện chế biến sản xuất các sản phẩm từ dong riềng. Chỉ đạo các 

phường, xã tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn. 

 5.2. Khoa học và Công nghệ 

Tiếp tục thực hiện, nghiệm thu các dự án về ứng dụng khoa học và công 

nghệ; chỉ đạo rà soát cập nhật và công bố tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn 
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ISO; Khuyến khích động viên các cơ sở, hộ kinh doanh áp dụng, ứng dụng khoa 

học công nghệ trong sản xuất và kinh doanh. 

6. Công tác tư pháp, dân tộc tôn giáo, cải cách hành chính, xây dựng 

chính quyền, thanh tra và phòng chống tham nhũng. 

6.1. Công tác Tư pháp  

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thẩm định, xây dựng 

ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phục vụ 

công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. Xây dựng chương trình và tổ chức thực 

hiện tốt công tác tư pháp năm 2024, công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở, đánh giá 

chuẩn tiếp cận pháp luật ở cơ sở, kịp thời phổ biến các văn bản luật ban hành 

trong năm 2023, 2024 đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn thành phố; chỉ đạo 

UBND các xã, phường thực hiện tốt mô hình đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn 

trực tuyến cho công dân và 2 thủ tục đăng ký khai, khai tử liên thông. 

6.2. Công tác Dân tộc, tôn giáo 

Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chương trình, dự án đối 

với vùng đồng bào dân tộc; tập trung triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030 trên địa bàn thành phố. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cấp, 

các ngành, các địa phương, thống nhất đánh giá thông tin, xử lý, giải quyết có 

hiệu quả các vấn đề phức tạp liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo mới, 

các vụ tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến dân tộc, tôn giáo ở cơ sở, không để 

bị động, bất ngờ xảy ra. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, hướng dẫn tổ 

chức tôn giáo và các điểm nhóm sinh hoạt, hoạt động tôn giáo theo quy định của 

pháp luật. 

6.3. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền 

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện 

nghiêm túc các nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác CCHC tại các cơ quan, đơn 

vị, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2030 và Kế 

hoạch CCHC năm 2024. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động quản lý Nhà nước.  

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp biên chế cán bộ, công chức, viên chức; rà soát 

việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, công 

chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố quản lý; Tiếp tục đẩy mạnh 

thực hiện chính sách tinh giản biên chế cho đội ngũ cán bộ, công chức theo Nghị 

quyết của Bộ Chính trị và Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của 

Chính phủ. 

 - Phối hợp với Sở Nội vụ rà soát các tiêu chí, tiêu chuẩn trình cấp có 

thẩm quyền cho chủ trương để thực hiện sắp xếp, mở rộng đơn vị hành chính 

phường Thanh Bình, Thanh Trường để đảm bảo tiêu chí đơn vị hành chính; chia 

tách, sáp nhập tổ 1, tổ 2 phường Thanh Trường. 
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- Tiếp tục thực hiện đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức các 

cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tổ chức thực hiện 

hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng 

Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2024); 115 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 

28/6/2024); 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949 - 

10/10/2024). 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị chu đáo các nội dung trình kỳ họp 

thường lệ, kỳ giữa năm, cuối năm 2024 đảm bảo chất lượng. 

6.4. Công tác Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, 

tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 

Triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra được duyệt, kịp thời tổ chức 

thanh tra đột suất đối khi có dấu hiệu vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, xử lý. Tiếp 

tục triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận sau thanh tra, kiểm toán. Thực 

hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết kịp thời 

đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường nắm tình hình, gặp gỡ, đối 

thoại với công dân để giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở. Giải quyết đơn thư dứt 

điểm đơn thư còn tồn đọng và giải quyết kịp thời đơn thư mới phát sinh theo quy 

định. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng, chống tham 

nhũng, việc thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường thực hiện các biện 

pháp phòng ngừa tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố. 

7. Quốc phòng - an ninh, đối ngoại 

 7.1. Công tác Quốc phòng - an ninh 

- Quân sự - quốc phòng: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng giữ vững 

ổn định ANCT-TTATXH trên địa bàn; tổ chức tuyển quân năm 2024 theo chỉ 

tiêu được giao; chỉ đạo LLVT thành phố tham gia và phục vụ tốt Lễ kỷ niệm 70 

chiến thắng Điện Biên Phủ; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đạt từ 78% khá 

giỏi trở lên. Chỉ đạo 05 phường xã diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ, 

diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đúng kế hoạch. Chỉ đạo xây 

dựng đường hầm Sở Chỉ huy (AĐBP-23) trong căn cứ chiến đấu; tiếp tục chỉ đạo 

các cơ quan chức năng thực hiện giải phóng mặt bằng thao trường huấn luyện xã 

Mường Phăng, xã Nà Tấu. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thu hồi đạn 

dược, bom mìn, vật liệu nổ trên địa bàn thành phố, hủy nổ đúng quy định; Chỉ 

đạo LLVT thành phố tích cực tham gia phong trào "Quân đội chung sức xây 

dựng nông thôn mới", phát triển KT-XH, xoá đói giảm nghèo, phối hợp với các 

lực lượng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn.  

- An ninh, trật tự xã hội: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về 

an ninh trật tự, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 

tăng cường củng cố lực lượng, nắm tình hình ANTT trên địa bàn, không để điểm 

nóng xảy ra; chủ động nắm, dự báo đánh giá đúng tình hình, thực hiện các phương 

án, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, giải quyết dứt điểm các vụ việc 

ngay tại cơ sở, không để phức tạp trở thành điểm nóng và đột xuất bất ngờ xảy ra. 

Triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Đẩy mạnh các biện 
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pháp quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, thực hiện quyết liệt Đề án phát triển ứng 

dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc 

gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Triển khai thực hiện 

hiệu quả các giải pháp bảo đảm TTATGT, phòng, chống cháy nổ. Đẩy mạnh việc 

đấu tranh và thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong Nhân dân. Tăng cường 

công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn trước, trong và 

sau thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ. Xây dựng Công an 

phường Nam Thanh điển hình kiểu mẫu về ANTT và văn hóa đô thị. 

7.2. Công tác đối ngoại 

Tiếp tục duy trì và củng cố, mở rộng mối quan hệ hợp tác phát triển với 

các huyện, thị xã trong tỉnh, các thành viên trong Hiệp hội đô thị Việt Nam, 

Cụm các đô thị vùng Tây Bắc để học hỏi trao đổi kinh nghiệm trong quản lý và 

phát triển đô thị, hợp tác trên mọi lĩnh vực, nhất là về phát triển kinh tế, thu hút 

các nguồn lực đầu tư. Duy trì và củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp 

với huyện Mường Khoa, thành phố Luông Pha Băng (Lào); huyện Giang Thành 

(Trung quốc). Thực hiện đón tiếp chu đáo các đoàn khách trong và ngoài nước 

đến tham quan, học hỏi, trao đổi phát triển kinh tế với thành phố. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2023, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, UBND thành phố 

Điện Biên Phủ báo cáo trình Hội đồng nhân dân thành phố./. 
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